
STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

1
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Miền 

Trung
Lô A72 Khu dân cư Km4-5 - 

P.Tân An - Tp.Buôn Ma Thuột
Đỗ Khắc Vũ

3957662
0913411451

Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế 
kến trúc, thiết kế kết cấu, lập dự toán công trình dân 
dụng – công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy 

lợi, điện, cấp thoát nước; Thiết kế quy hoạch xây 
dựng; Khảo sát địa hình, địa chất công trình; Thẩm tra 

hồ sơ thiết kế, dự toán, quản lý điều hành dự án các 
công trình; Giám sát thi công xây dựng công trình dân 
dụng – công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, 

điện chiếu sáng, điện công nghiệp. Thí nghiệm VLXD 
và kiểm định chất lượng các công trình. Thi công xây 
dựng công trình dân dụng – công nghiệp, giao thông 

cầu, đường bộ, thủy lợi. (ĐK lần 1 ngày: 30/08/2012)

Hạng 2
Rà soát 
điều chỉnh 

T7/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực : 
Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT , thiết 

kế cơ sở, thiết kế BVTC và lập chi phí, dự 
toán công trình giao thông cầu, đường bộ;

Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 
giao thông cầu, đường bộ

Quản lý điều hành dự án công trình giao thông 
cầu, đường bộ thuộc lập BCKTKT;

Giám sát xây dựng công trình giao thông cầu, 
đường bộ cấp IV và thủy lợi cấp IV. 

( Doanh nghiệp không có năng lực hoạt động 
khảo sát xây dựng công trình chỉ được khảo 
sát địa hình thuộc công trình giao thông cầu 

đường bộ )

Hạng 2

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

2 Công ty TNHH tư vấn thiết kế Gia Phúc
Tổ dân phố 2 - P.EaTam - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Phan Thanh Dự

3852965
0906511339

Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế 
kiến trúc, thiết kế kết cấu, lập dự toán công trình dân 
dụng công nghiệp ; Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán 
và Quản lý điều hành dự án công trình DD-CN; Thiết 
kế Qui hoạch xây dựng.Giám sát thi công xây dựng 

công trình DD-CN , giao thông cầu đường ; Thi công 
xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp (ĐK 

lần 1 ngày: 18/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T6/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động:  Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Thiết kế 

BVTC - lập dự toán công trình dân dụng - 
công nghiệp; Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán 
công trình dân dụng - công nghiệp thuộc lập 
BCKTKT; Giám sát xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

3 Công ty TNHH  Tư vấn  77
40/3 Hùng Vương - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Lê Vũ Công

3958377
0903590939

Lập dự án đầu tư; Khảo sát địa hình; Thẩm tra hồ sơ 
thiết kế - dự toán, thiết kế, giám sát công trình giao 
thông cầu, đường bộ; Thí nghiệm kiểm định chất 
lượng công trình. (ĐK lần 2 ngày: 16/10/2013)

Hạng 2
Rà soát 
điều chỉnh 

T6/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế 
BVTC - dự toán công trình giao thông cầu, 
đường bộ; Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán 

công trình giao thông cầu, đường bộ thuộc lập 
BCKTKT; Giám sát xây dựng công trình giao 

thông cầu, đường bộ cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

4
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành 
Đồng

40/8 Nguyễn Tất Thành - 
Tp.Buôn Ma Thuột

Đoàn Xuân Trường
3934234

0984971017

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT - thiết kế 
BVTC - Lập dự toán công trình dân dụng - công 

nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi, HTKT; 
Khảo sát địa hình, địa chất công trình. Thẩm tra hồ sơ 

thiết kế - dự toán, QLDA, giám sát công trình dân 
dụng - công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy 

lợi, HTKT. (ĐK lần 1 ngày: 18/4/2012)

Hạng 2
Rà soát 
điều chỉnh 

T4/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực :
- Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - thiết kế 

BVTC - lập dự toán công trình giao thông 
cầu, đường bộ; 

- Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công 
trình giao thông cầu, đường bộ thuộc lập 

BCKTKT;
- Giám sát xây dựng công trình giao thông 
cầu, đường bộ cấp IV và thủy lợi cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

5 Công ty TNHH TVXD giao thông 2
63/40 Trần Hưng Đạo - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Trịnh Văn Thành

3783939
0972505223

Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Khảo 
sát địa hình, địa chất công trình; Thiết kế BVTC, lập 
dự toán, thẩm tra hồ sơ thiết kế- dự toán, QLDA công 

trình giao thông cầu, đường bộ; Giám sát xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông cầu, 

đường bộ. (ĐK lần 1 ngày: 18/04/2012)

Hạng 2
Rà soát 
điều chỉnh 

T5/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Thiết kế 

BVTC - Lập dự toán công trình giao thông 
cầu, đường bộ. Giám sát xây dựng công trình 

giao thông cầu, đường bộ cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

6
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng     
Đông Việt

61A Nguyễn Khuyến - 
Tp.Buôn Ma Thuột

Trần Văn Lực
3957761

0905069070

Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết 
kế, giám sát, quản lý dự án, thẩm tra thiết kế - dự toán 

công trình giao thông cầu, đường bộ; Khảo sát địa 
hình, địa chất thủy văn công trình. (ĐK lần 1 ngày: 

08/10/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T5/2014

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực 
hoạt động ngành nghề đăng ký về hoạt 

động tư vấn xây dựng công trình.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

7 Công ty TNHH TVXD Đông Thành
40/24 Nguyễn Tất Thành - 

Tp.BMT
Nguyễn Duy Đông

3815859 
0905668384

Tư vấn lập dự án, lập BCKTKT- Thiết kế kiến trúc và 
kết cấu , lập dự toán, quyết toán công trình DD-CN; 
Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán ; Quản lý dự án 

công trình DD-CN; Giám sát và thi công xây dựng các 
loại công trình  (ĐK lần 2 ngày: 20/04/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T3/2014

Không đủ điều kiện năng lực hoạt động tư vấn 
xây dựng theo các ngành nghề đã đăng ký 

năng lực hoạt động xây dựng.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

8 Công ty TNHH TVXD Việt Hoàng
Lô B6 khu dân cư Tôn Đức 

Thắng - Tp.BMT
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
3957774

Tư vấn Khảo sát, Thiết kế công trình: Giao thông, 
thủy lợi, HTKT. Tư vấn Lập dự án đầu tư, thẩm tra; 

(ĐK lần 2 ngày: 20/04/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012
Không đủ điều kiện năng lực hoạt động tư vấn 

xây dựng theo các ngành nghề đã đăng ký 
năng lực hoạt động xây dựng.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

9 Công ty CP TVXD Vạn Xuân 09 Giáp Hải - Tp.BMT Thái Tiến Thành 6330939

Tư vấn thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, 
kiến trúc công trình, thiết kế nội ngoại thất. Lập dự án 
đầu tư thiết kế công trình giao thông. Khảo sát địa 

chất công trình. (ĐK lần 2 ngày: 19/04/2012)

Không 
đánh giá 
năng lực 
xếp hạng

Năm 2012

Không đủ điều kiện năng lực hoạt động tư vấn 
lập dự án đầu tư,lập BCKTKT, khảo sát, thiết 
kế, lập dự toán các công trình DD - CN, giao 
thông, thủy lợi, tư vấn điều hành - quản lý dự 
án, thẩm tra thiết kế - dự toán công trình DD - 

CN, giao thông, thủy lợi.Chỉ hoạt động chủ 
yếu giám sát và thí nghiệm kiểm định

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

10
Công ty TNHH tư vấn xây dựng An 

Quân
17/67 Nguyễn Viết Xuân - 

Tp.BMT
Nguyễn Đình Mỹ

3812180  
0982038783

Bổ sung năng lực lập BCKTKT ,Khảo sát, thiết kế, 
thẩm tra và lập dự án đầu tư, công trình thủy lợi, khảo 
sát địa hình, địa chất công trình. (ĐK bổ sung lần 3 

ngày 19/02/2014) 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T2/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực lập 
BCKTKT - Thiết kế BVTC - Lập dự toán 

công trình thủy lợi; Thẩm tra hồ sơ thiết kế - 
dự toán công trình thủy lợi thuộc lập 

BCKTKT; Giám sát thi công xây dựng công 
trình thủy lợi cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
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Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

11
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nước 
và môi trường KTV

158 Giải Phóng - Tp.Buôn Ma 
Thuột

Nguyễn Đình Khoa
3843937

0918368444

Lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, địa chất công 
trình, thiết kế - lập dự toán công trình DD - CN, thủy 
lợi, hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, xử lý chất thải, 
bãi chôn lấp, nhà máy xử lý chất thải. Lập quy hoạch 
xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tư vấn 

quản lý dự án và thẩm tra thiết kế - dự toán công trình 
DD – CN, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tư 

vấn giám sát xây dựng các công trình thủy lợi, cấp 
thoát nước. Thi công xây dựng công trình dân dụng – 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, HTKT. (ĐK lần 1 

ngày: 07/03/2012)

Hạng 2

Rà soát và 
bổ sung 
điều chỉnh 

T7/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt động 
xây dựng: 

- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật – thiết kế BVTC 
- lập dự toán công trình cấp thoát nước - môi 

trường; 
- Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 

cấp thoát nước – môi trường thuộc lập 
BCKTKT; 

- Giám sát và thi công xây dựng công trình cấp 
thoát nước – môi trường cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

12 Công ty TNHH TVXD Kiến Phát 92 Y Ngông - Tp.BMT
Cung Trọng Đăng 

Khoa
3845679

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế kiến trúc, kết 
cấu, lập dự toán các công trình DD - CN. Thẩm tra 
thiết kế - dự toán, quyết toán và điều hành - quản lý 

dự án công trình DD - CN. Thiết kế quy hoạch XD đô 
thị. Thi công và giám sát thi công xây dựng công trình 

DD - CN. (ĐK lần 2 ngày: 18/04/2012 và ĐK bổ 
sung ngày: 21/10/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012 
và Bổ sung 

11/2013

Đủ điều kiện lập BCKTKT - thiết kế BVTC - 
dự toán công trình DD - CN. Thẩm tra thiết kế - 

dự toán, quản lý dự án công trình DD - CN 
thuộc lập BCKTKT; Giám sát thi công xây 

dựng và hoàn thiện công trình dân dụng - công 
nghiệp cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

13 Công ty TNHH Việt Thành
123 Nguyễn Văn Cừ - 

Tp.BMT
Vũ Văn Hùng

3685042 
0913434035

Lập quy hoạch các công trình, lập báo cáo đầu tư, lập 
BC KTKT, khảo sát trắc địa, khảo sát địa chất công 
trình điện, DD - CN, giao thông, thủy lợi, cấp thoát 

nước. Thiết kế - Lập dự toán công trình điện. Tư vấn 
thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán công trình điện. Tư 
vấn giám sát thi công xây dựng công trình điện. (ĐK 

lần 1 ngày: 27/02/2012)

Hạng 2
Rà soát 
điều chỉnh 

T3/2014

Đủ điều kiện lập BCKTKT - Thiết kế BVTC - 
lập dự toán công trình điện; Thẩm tra thiết kế -

dự toán; Giám sát thi công xây dựng công 
trình điện cấp IV ( chưa đủ năng lực thi công 
xây dựng công trình đường dây và trạm biên 

áp )

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

14
Công ty TNHH tư vấn xây dựng     
Hoàng Phong

25 Yết Kiêu - Tp.Buôn Ma 
Thuột

Trần Thị Gái
3859294 

0905366363

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế kiến trúc, 
thiết kế kết cấu, lập dự toán công trình DD - CN. 

Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, quản lý điều hành dự 
án công trình DD - CN. Thiết kế quy hoạch xây 

dựng.Giám sát thi công xây dựng công trình DD-CN 
(ĐK lần 1 ngày: 27/02/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T5/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: - Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - 
Thiết kế BVTC - Lập dự toán công trình DD-
CN ; Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công 

trình dân dụng - công nghiệp thuộc lập 
BCKTKT ;

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp cấp IV. 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

15 Công ty CP Toàn Thắng 153 Lê Thánh Tông - Tp.BMT Lê Xuân Quyết 3953171

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT - khảo sát địa chất - 
thiết kế BVTC - lập dự toán công trình DD - CN, giao 
thông, thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước. Thí nghiệm 
kiểm định chất lượng công trình. Tư vấn thẩm tra hồ 

sơ thiết kế - dự toán, quản lý điều hành dự án, thi 
công, giám sát các loại công trình. (ĐK lần 1 ngày: 

28/02/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012 
và Bổ sung 
T11/2013

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực: Khảo sát 
địa chất công trình xây dựng thuộc lập 

BCKTKT; Giám sát thi công xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp, giao thông (cầu, 
đường bộ), thủy lợi thuộc cấp IV; Thí nghiệm 
VLXD, kiểm định chất lượng công trình dân 

dụng - công nghiệp cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

3



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

16 Công ty CP TVXD An Thuận 136 Lê Quý Đôn - Tp.BMT Nguyễn Ngọc Độ
3959080

0914042889

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT - khảo sát địa chất, 
trắc địa - thiết kế BVTC - lập dự toán công trình DD - 
CN, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, HTKT, xử 
lý môi trường. Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự 

toán, quản lý điều hành dự án, thi công, giám sát các 
loại công trình. (ĐK lần 1 ngày: 28/02/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Chưa đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT - 
khảo sát - thiết kế BVTC - lập dự toán công 

trình DD - CN, giao thông, thủy lợi, cấp thoát 
nước, thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, quản lý 

điều hành dự án. 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

17 Công ty CP TVXD Đại Thắng 50 Bế Văn Đàn - Tp.BMT Đặng Xuân Thắng 3850680

Lập dự án, khảo sát địa chất, thiết kế, lập dự toán 
công trình DD - CN, giao thông, thủy lợi. Tư vấn 

thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, quản lý dự án công 
trình DD - CN, giao thông, thủy lợi. Thí nghiệm kiểm 
định VLXD, thi công, giám sát các loại công trình. 

(ĐK lần 2 ngày: 20/04/2012)

Hạng 2 Năm 2012

Chưa đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT - 
thiết kế BVTC - lập dự toán công trình DD - 
CN, giao thông, thủy lợi, thẩm tra hồ sơ thiết 
kế - dự toán, quản lý điều hành dự án công 

trình DD - CN, giao thông, thủy lợi. 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

18
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú 

Thịnh
Km 9, QL 14, xã Ea Tu - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Trần Văn Hóa 3830805

Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế 
BVTC công trình thủy lợi – thủy điện; Tư vấn Thẩm 
định dự án, BCKTKT, hồ sơ thiết kế - dự toán công 

trình. Giám sát công trình thủy lợi, thi công xây dựng 
các loại công trình. (ĐK thay đổi lần 1 ngày: 

07/01/2014)  

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T7/2014

Đến thời điểm thông báo rà soát xác định năng 
lực: Doanh nghiệp chưa thực hiện cung cấp và 
chứng minh hồ sơ năng lực đầy đủ để xác định 
đảm đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

Chưa đảm 
bảo đủ 

điều kiện 
năng lực 

hoạt động

19
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Cao 

Nguyên
20 Trần Hưng Đạo - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Vũ Ngọc Vượng 3811236

Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết 
kế, lập dự toán công trình giao thông, thủy lợi, cấp 
thoát nước. Khảo sát địa hình, địa chất công trình. 

Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, giám sát các công 
trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước.(ĐK lần 1 

ngày: 17/04/2012)

Hạng 2
Rà soát 
điều chỉnh 

T7/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: 

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC 
và lập dự toán công trình thủy lợi. Giám sát thi 

công xây dựng công trình thủy lợi cấp IV. ( 
Không có năng lực khảo sát XD )

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

20 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ACC
28 Nguyễn Tri Phương - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Bùi Văn Nhân

2240153
0914067342

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT - khảo sát, 
thiết kế kiến trúc, kết cấu - lập dự toán công trình dân 
dụng - công nghiệp. Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, 
QLDA, giám sát công trình dân dụng - công nghiệp, 
điện năng. Lập và thiết kế quy hoạch xây dựng (đô thị 
và nông thôn). Thi công xây dựng các công trình dân 

dụng - công nghiệp, điện năng. (ĐK lần 1 ngày: 
17/04/2012)

Hạng 2
Rà soát 
điều chỉnh 

T4/2014

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký về hoạt động tư vấn 

xây dựng và thi công xây dựng.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

21
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Qui 
Hoạch xây dựng B.M.T

53/4 Trần Hưng Đạo - 
Tp.BMT

Đinh Văn Tạo
3810428 

0913453689

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát, thiết kế 
kiến trúc, kết cấu - lập dự toán công trình DD - CN. 

Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, quản lý dự án 
công trình DD - CN. Giám sát và thi công XD các 
công trình DD - CN, thủy lợi, cấp thoát nước, điện 
chiếu sáng. Lập và thiết kế quy hoạch xây dựng (đô 

thị và nông thôn). (ĐK lần 1 ngày: 18/04/2012) 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T5/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - 

Thiết kế BVTC - Lập dự toán công trình DD-
CN ; Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công 

trình dân dụng - công nghiệp thuộc lập 
BCKTKT ;

Giám sát thi công xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp cấp IV.  ( Doanh nghiệp 
chưa đủ điều kiện lập và thiết kế quy hoạch 

XD đô thị và nông thôn). 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

4



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

22
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thái 
Sơn

143 Lê Thánh Tông - Tp.Buôn 
Ma Thuột

Thân Dinh
3959098

0914057739

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát địa 
hình, thiết kế - lập dự toán công trình giao thông cầu, 
đường, công trình điện. Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế 

- dự toán, quản lý điều hành dự án công trình giao 
thông cầu, đường. Giám sát thi công xây dựng công 

trình giao thông cầu, đường. (ĐK thay đổi lần 2 
ngày: 23/05/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T5/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động:

-Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - thiết kế BVTC - 
lập dự toán công trình giao thông cầu, đường 

bộ;
-Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 

giao thông cầu, đường bộ thuộc lập BCKTKT; 
-Giám sát thi công xây dựng công trình giao 

thông cầu, đường bộ cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

23 Công ty TNHH Việt Long
90 Nguyễn Đức Cảnh - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Phan Ngọc Toàn

3857757
0905702949

Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, khảo 
sát địa hình, thiết kế, lập dự toán công trình điện năng. 
Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, QLDA, giám sát xây 
dựng công trình điện năng. Thi công xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp, giao thông (cầu, đường, 
cống), thủy lợi, điện, cấp thoát nước. (ĐK lần 1 ngày: 

18/04/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T5/2014

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký về hoạt động tư vấn 

xây dựng và thi công xây dựng công trình.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

24
Công ty TNHH Thiết kế XD Sơn 
Nguyên

57 Phan Huy Chú - Tp.BMT Võ Phúc Sơn
3827264

0946707986

Lập dự án đầu tư, thiết kế, lập dự toán công trình DD - 
CN, HTKT đô thị. Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán, 

quản lý điều hành dự án công trình DD - CN, giao 
thông, thủy lợi. (ĐK lần 1 ngày: 18/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012
Chưa đủ điều kiện lập năng lực lập BCKTKT - 
Thiết kế BVTC - Lập dự toán ; Thẩm tra hồ sơ 
thiết kế - dự toán công trình DD - CN, HTKT

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

25 Công ty TNHH Đạt Nguyên 10 Phan Phù Tiên - Tp.BMT Hồ Quang Vũ
2246686

0914225228

Quy hoạch XD điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây 
dựng và phát triển nông thôn mới. (ĐK lần 1 ngày: 

19/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012
Không đủ điều kiện năng lực tư vấn khảo sát 
địa hình, địa chất, lập và thiết kế quy hoạch 

XD nông thôn mới.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

26
Công ty TNHH XD & Nội thất Kinh 
Nam

66 Trần Cao Vân - Tp.BMT Phạm Hồng Sơn 3959533

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT , QLDA , thiết 
kế công trình DD - CN, Thẩm tra TK-DT các công 
trình. Giám sát công trình DD - CN. Thi công xây 

dựng các công trình DD - CN, giao thông. (ĐK lần 1 
ngày: 24/02/2012)

Không 
đánh giá 
năng lực 
xếp hạng

Năm 2012
Doanh nghiệp không chấp hành kế hoạch kiểm 

tra

Không 
đảm bảo 
năng lực 
HĐXD

27 Công ty TNHH TVXD Phủ Diễn
229B Đinh Tiên Hoàng - 

Tp.BMT
Nguyễn Thị Xuân

3854773 
0905613968

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế công trình 
giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi, thủy điện. Thẩm 
tra thiết kế - dự toán công trình. Giám sát công trình 
DD - CN, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi, thủy 

điện. (ĐK lần 1 ngày: 19/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Chưa đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT - 
Thiết kế BVTC - Lập dự toán - Thẩm tra hồ sơ 

thiết kế - dự toán công trình giao thông cầu, 
đường bộ, thủy lợi, thủy điện.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

28
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến 
Quốc

65/5A Mai Xuân Thưởng - 
Tp.Buôn Ma Thuột

Bùi Văn Tư
3818683

0977684747

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát địa hình, địa 
chất thủy văn công trình, thiết kế các công trình giao 
thông (cầu, đường bộ), DD - CN, thủy lợi, thủy điện, 

HTKT. Thẩm tra thiết kế - dự toán, quản lý dự án, 
giám sát các công trình dân dụng - công nghiệp, giao 
thông (cầu, đường bộ), thủy lợi, thủy điện, cấp thoát 

nước. (ĐK thay đổi lần 1 ngày: 10/03/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T5/2014

Doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện năng lực hoạt 
động : Thiết kế công trình giao thông cầu, 
đường bộ cấp IV và giám sát xây dựng công 

trình giao thông cầu, đường bộ cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

5



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

29 Công ty TNHH Tư vấn Hiếu Việt
Số 15 hẻm 5 Hùng Vương - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Nguyễn Ngọc Chín

2210955
0914032229

Tư vấn thiết kế, giám sát, lập dự án đầu tư, thẩm tra, 
lập hồ sơ mời thầu công trình giao thông. Khảo sát 

trắc địa công trình. (ĐK thay đổi lần 3 ngày: 
21/5/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T5/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Thiết kế 

BVTC - Lập dự toán công trình giao thông 
cầu, đường bộ;

Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 
giao thông cầu, đường bộ thuộc lập BCKTKT; 

Giám sát thi công xây dựng công trình giao 
thông cầu, đường bộ cấp IV.

( không có năng lực khảo sát XD )

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

30
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lộc 

Thọ
35B/18 Lương Thế Vinh - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Phạm Ngọc Ký

3968978
0978185937

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thẩm tra, QLDA 
công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy 

lợi, HTKT, cấp thoát nước. (ĐK thay đổi lần 2 ngày: 
17/06/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T7/2014

Đến thời điểm thông báo kiểm tra xác định 
năng lực theo đăng ký bổ sung. Doanh nghiệp 
đã thực hiện cung cấp thông tin và chứng minh 

hồ sơ  nhưng vẫn không đảm bảo có đủ điều 
kiện năng lực hoạt động theo đăng ký bổ sung.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

31 Công ty TNHH TVXD Thái Thịnh 29 Trần Cao Vân - Tp.BMT Giang Thị Nhung
3954109

0914379354

Lập dự án đầu tư,  khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế 
các công trình giao thông, thủy lợi. Thẩm tra thiết kế - 

dự toán, quản lý dự án, kiểm định chất lượng công 
trình DD - CN, giao thông, thủy điện nhỏ, cấp thoát 

nước, trạm biến áp. Giám sát các công trình giao 
thông, thủy lợi. thi công xây dựng các loại công trình. 

(ĐK lần 1 ngày: 27/02/2012) 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Chưa đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT - 
Khảo sát - Thiết kế BVTC - Lập dự toán công 

trình giao thông, thủy lợi ; Thẩm tra hồ sơ 
thiết kế - dự toán và Quản lý dự án thuộc lập 

BCKTKT các công trình DD - CN, giao thông, 
thủy điện nhỏ, cấp thoát nước, trạm biến áp.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

32
Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc Xây 

dựng & CNTT Long Việt
385 Hoàng Diệu - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Phan Hữu Vinh

3813830
0918272745

Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, Khảo 
sát địa hình , thiết kế kiến trúc , kết cấu, nội ngoại thất 

, lập chi phí – dự toán, thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự 
toán công trình dân dụng – công nghiệp, giao thông, 

thủy lợi. Thiết kế HTKT.Thiết kế quy hoạch xây 
dựng. Quản lý điều hành dự án các công trình. Giám 
sát xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp, giao 
thông, HTKT. Thi công xây dựng công trình dân dụng 

– công nghiệp . (ĐK lần 2 ngày: 18/06/2012)

Hạng 2

Rà soát bổ 
sung điều 

chỉnh 
T7/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt động 
tư vấn xây dựng: 

- Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế 
BVTC - lập chi phí dự toán công trình dân 

dụng – công nghiệp;
- Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình 

dân dụng - công nghiệp; Quản lý điều hành dự 
án công trình DD-CN nhóm B và C, 

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp cấp II, cấp III và cấp IV.

-  Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật – thiết kế 
BVTC - Lập dự toán công trình giao thông cầu 
đường; giám sát thi công xây dựng công trình 

giao thông cầu đường cấp IV. 
-  Lập và thiết kế quy hoạch phân khu và chi 

tiết .

Xếp hạng 
2

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng.

6



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

33
Công ty TNHH TVXD Phú Bình 
Nguyên

209 Lê Quý Đôn - Tp.BMT Nguyễn Đăng Quang
3959582

0905111740

Khảo sát địa hình, giám sát công trình dân dụng, giao 
thông, thủy lợi. Chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu 
lực, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình. Tư 

vấn đấu thầu. (ĐK lần 1 ngày: 19/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Không đủ điều kiện năng lực khảo sát địa hình 
công trình và QLDA công trình DD - CN, giao 
thông, thủy lợi, thủy điện ( chủ yếu hoạt động 

giám sát).

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

34 Công ty CP TVXD Trường Thành 355 Lê Thánh Tông - Tp.BMT Nguyễn Xuân Trường
3844861

0982789218

Lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, địa chất công 
trình, thiết kế - lập dự toán công trình DD - CN, giao 

thông cầu, đường bộ, HTKT đô thị, thủy lợi, thủy 
điện, cấp thoát nước. Thẩm tra hồ sơ thiết kế - QLDA, 

giám sát các loại công trình. Thí nghiệm VLXD và 
kiểm định chất lượng công trình. (ĐK lần 1 ngày: 

19/4/2012) 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012
Không đủ điều kiện năng lực hoạt động theo 

ngành nghề đăng ký hoạt động tư vấn xây 
dựng.

Không có 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

35 Công ty TNHH TVXD Thái Ninh
109/11 Hoàng Hoa Thám - 

Tp.BMT
Nguyễn Văn Chưởng

3842176
0985978128

Lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, địa chất công 
trình, thiết kế - lập dự toán công trình giao thông cầu, 
đường bộ, thủy lợi, cấp thoát nước. Thẩm tra thiết kế - 

dự toán, quản lý dự án các loại công trình. Giám sát 
công trình DD - CN, giao thông cầu, đường bộ, thủy 

lợi. (ĐK lần 1 ngày: 19/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Không đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT - 
Khảo sát - Thiết kế BVTC - Lập dự toán công 
trình giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi, cấp 

thoát nước ; Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán ; 
Quản lý dự án công trình giao thông cầu, 

đường bộ thuộc lập BCKTKT.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

36 Công ty TNHH Phú Quảng
Số 20, đường A5, Buôn Đung, 

xã Cư Ebua - Tp.BMT
Nguyễn Huy Bằng

3955039
0905886626

Lập BCKTKT, khảo sát địa chất, trắc địa công trình, 
thiết kế - lập dự toán công trình thủy lợi, cấp thoát 
nước. Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán công trình 

DD - CN, giao thông, thủy lợi, HTKT, điện. Giám sát 
công trình thủy lợi. (ĐK lần 1 ngày: 19/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Không đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT - 
khảo sát địa hình, địa chất - thiết kế BVTC - 
lập dự toán công trình DD - CN, giao thông, 

thủy lợi, HTKT, điện.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

37
Công ty TNHH trắc địa & xây dựng Duy 
Nam

137 Thôn 2, xã Hòa Xuân - 
Tp.Buôn Ma Thuột

Nguyễn Văn Nam
3686049

0943676169

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát địa hình, địa 
chất, thiết kế và lập dự toán công trình giao thông 

đường bộ; Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình 
giao thông cầu, đường bộ, dân dụng, thủy lợi; Tư vấn 

quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, HTKT, thủy 

lợi .(ĐK lần 2 ngày: 03/09/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T3/2014

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực 
hoạt động ngành nghề đăng ký về hoạt 

động tư vấn xây dựng.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

38 Công ty TNHH TV khảo sát Khang Việt
61 Nguyễn Đức Cảnh - 

Tp.BMT
Nguyễn Quang Vinh

3855340
0913411577

Khảo sát địa hình, địa chất công trình. Tư vấn thẩm 
tra, thẩm định dự án đầu tư, BCKTKT, báo cáo quy 
hoạch XD công trình khảo sát địa chất. (ĐK lần 1 

ngày: 19/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012
Chỉ đủ điều kiện khảo sát địa hình, địa chất 

công trình xây dựng cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

39 Công ty TNHH Xây dựng  PCO
144/01 Y Moan Ênuôl - Tân 

lợi - TP.Buôn Mê Thuột - Đắk 
lắk

Vương Hữu Hứa
6566647

0905900369

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế - lập dự toán 
công trình DD - CN. Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự 
toán, QLDA, giám sát công trình DD - CN. Lập và 
thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn. (ĐK lần 1 

ngày: 19/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T5/2014

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký về hoạt động tư vấn 

xây dựng và thi công xây dựng công trình.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

7



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

40
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hoàng 
Danh

32B An Dương Vương - 
Tp.Buôn Ma Thuột

Nguyễn Thành Nhân
3842342

0948666777

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, Khảo sát địa 
hình, thiết kế - lập dự toán công trình DD - CN, giao 

thông. Thiết kế quy hoạch XD đô thị và nông thôn. Tư 
vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, QLDA các loại công 
trình. Giám sát thi công công trình DD - CN, giao 
thông cầu, đường bộ. (ĐK lần 1 ngày: 19/4/2012)

Hạng 2
Rà soát 
điều chỉnh 

T5/2014

Đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT - Thiết kế 
BVTC - Lập dự toán công trình giao thông 
cầu, đường bộ ; Giám sát thi công xây dựng 
công trình giao thông cầu, đường bộ cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

41 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng P-T
112 Hai Bà Trưng - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Nguyễn Văn Phước

3841410
0914042777

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT - thiết kế 
BVTC - lập dự toán công trình giao thông; Khảo sát 
địa hình công trình giao thông; Tư vấn QLDA, thẩm 

tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình giao thông; 
Giám sát xây dựng công trình giao thông, thủy lợi. 

(ĐK lần 3 ngày: 26/3/2014)

Hạng 2
Bổ sung 
điều chỉnh 

T3/2014

- Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực thực 
hiện: Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế 
BVTC, lập dự toán công trình giao thông cầu, 
đường bộ; Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự 
toán, giám sát xây dựng công trình giao thông 

cầu, đường bộ cấp II, III và cấp IV; 
( Doanh nghiệp không có năng lực hoạt động 
khảo sát xây dựng công trình chỉ được khảo 
sát địa hình thuộc công trình giao thông cầu 

đường bộ )
- Quản lý điều hành dự án công trình giao 

thông cầu, đường bộ thuộc lập báo cáo KTKT; 
Giám sát xây dựng công trình thủy lợi cấp IV.

Hạng 2

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

42 Công ty TNHH XD Phiên Thành
558/6 Nguyễn Văn Cừ - 

Tp.BMT
Nguyễn Thanh Lạt

6250630
0905139797

Thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu công trình DD - 
CN, giao thông, HTKT. Giám sát công trình DD - CN. 

(ĐK lần 1 ngày: 19/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012
Chỉ đủ điều kiện thiết kế công trình DD - CN 

cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

43
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 
Nhà Việt

117B Đinh Công Tráng - 
Tp.Buôn Ma Thuột

Phạm Bá Tuấn
3954537

0905152747

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT – thiết kế kiến trúc, 
kết cấu – lập dự toán công trình dân dụng – công 

nghiệp, giao thông, thủy lợi, HTKT đô thị; Khảo sát 
địa hình; Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán và giám sát 
thi công xây dựng công trình dân dụng, thủy lợi; Thiết 

kế quy hoạch xây dựng (đô thị và nông thôn). (ĐK 
lần 2 ngày: 22/03/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T5/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Lập BCKTKT – Thiết kế BVTC – Lập 
dự toán công trình dân dụng – công nghiệp; 
Giám sát công trình dân dụng - công nghiệp 

cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

44 Công ty TNHH DECO
09 L2 Tôn Đức Thắng - 

Tp.BMT
Lữ Ngọc Diệp

3875738
0905177338

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, Khảo sát địa hình, 
Thiết kế, lập dự toán công trình giao thông. Tư vấn 
thẩm tra thiết kế - dự toán, QLDA các công trình. 
Giám sát thi công công trình DD - CN, giao thông, 

thủy lợi. (ĐK lần 1 ngày: 25/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Không đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT - 
Khảo sát - Thiết kế BVTC -Lập dự toán ;Thẩm 

tra thiết kế - dự toán và QLDA các loại công 
trình xây dựng DD - CN, Giao thông cầu, 

đường bộ.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

45 Công ty TNHH TVXD Hải Phố
132 Lê Duẩn - TT.Phước An - 

Krông Păk
Thái Thảo Nguyên

6280444
0934858881

Lập dự án đầu tư, thiết kế kiến trúc DD - CN, thiết kế - 
lập dự toán công trình DD - CN, giao thông, thủy lợi, 

HTKT. Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán, QLDA, 
giám sát công trình DD - CN, giao thông, thủy lợi, 

HTKT. (ĐK lần 1 ngày: 25/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Không đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT - 
Thiết kế BVTC - dự toán -Thẩm tra thiết kế - 
dự toán và QLDA xây dựng công trình DD - 
CN, giao thông, thủy lợi, HTKT ( Chủ yếu 

hoạt động tư vấn giám sát ).

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

8



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

46
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng    

Hùng Đạt
33 Trường Chinh - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Trần Tiến Dũng

3841062
0988855969

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát địa hình, địa 
chất công trình, thiết kế kiến trúc, kết cấu và Lập dự 
toán công trình Dân dụng -công nghiệp, giao thông, 
HTKT; Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán, QLDA 

công trình DD - CN, giao thông, cấp thoát nước, thủy 
lợi, thủy điện, điện năng. Lập và thiết kế quy hoạch đô 
thị và nông thôn. Giám sát thi công các loại công trình 

; Thí nghiệm VLXD và kiểm định chất lượng công 
trình .(ĐK lần 1 ngày: 25/4/2012)

Hạng 2
Rà soát 
điều chỉnh 

T4/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực:
- Lập dự án đầu tư, khảo sát - thiết kế cơ sở, 
thiết kế BVTC - lập dự toán công trình dân 

dụng - công nghiệp;
- Lập BC KTKT - thiết kế BVTC - lập dự toán 

công trình giao thông cầu, đường bộ;
- Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 

giao thông cầu, đường bộ thuộc lập BCKTKT.
- Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, Quản lý 
điều hành dự án công trình dân dụng - công 

nghiệp thuộc lập BCKTKT; 
- Thiết kế quy hoạch phân khu và quy hoạch 
chi tiết.( Doanh nghiệp không đủ điều kiện 

năng lực lập và thiết kế quy hoạch xây dựng 
đô thị và nông thôn).

- Giám sát xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ cấp IV. 

Xếp hạng 
2 về DD-

CN 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng 

47 Công ty TNHH TVXD Huy Lượng
72 Trương Công Định - 

Tp.BMT
Nguyễn Thị Thuận

3854986
0914009055

Lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình công trình giao 
thông, thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước; Quy hoạch 
XD, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu - lập dự toán 
công trình DD - CN, giao thông cầu, đường,  cống; 

thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa không khí, xử lý 
môi trường, thiết kế QH XD. Giám sát địa hình công 

trình DD - CN. (ĐK lần 1 ngày: 20/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012
Không đủ điều kiện năng lực hoạt động các 

ngành nghề tư vấn theo đăng ký năng lực hoạt 
động xây dựng. 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

48
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng    Việt 

Bắc
42 Nguyên Hồng - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Hồ Ngọc Đồng

3977878
0986829090

Lập dự án đầu tư, lập Báo cáo KTKT, khảo sát địa 
hình, địa chất công trình, thiết kế - lập dự toán công 

trình dân dụng - công nghiệp, giao thông cầu, đường, 
công trình điện. Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự 

toán, quản lý dự án các công trình xây dựng. Giám sát 
xây dựng công trình giao thông cầu, đường, công trình 

điện. (ĐK thay đổi lần 2 ngày: 17/03/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Bổ sung, 
rà soát 

điều chỉnh 
T4/2014

Doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện năng lực : 
- Giám sát xây dựng công trình giao thông cầu, 

đường cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

49 Công ty TNHH TVXD Khánh Hội 20 Nguyễn Văn Cừ - Tp.BMT Trần Mậu Quốc Hội
3865465

0903573057

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT; Khảo sát địa hình, 
địa chất công trình XD, thiết kế - lập dự toán công 

trình dân dụng - công nghiệp, giao thông cầu, đường, 
HTKT, thủy lợi. Thẩm tra thiết kế - dự toán và quản 

lý dự án các công trình DD - CN, giao thông cầu, 
đường, HTKT, thủy lợi, cấp thoát nước; Giám sát xây 

dựng công trình DD - CN, giao thông cầu, đường, 
HTKT, thủy lợi. Thi công xây dựng các công trình 
DD - CN, giao thông cầu, đường, HTKT, thủy lợi. 

(ĐK lần 2 ngày: 20/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Năm 2012 
và BS 

T9/2013

Doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện năng lực lập 
BCKTKT, thiết kế, lập dự toán công trình dân 
dụng - công nghiệp; Thẩm tra thiết kế dự toán, 
quản lý điều hành dự án công trình dân dụng - 

công nghiệp thuộc lập BCKTKT. Giám sát 
công trình dân dụng - công nghiệp cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

9



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

50
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng    

Bắc Nam
109/6A Hoàng Hoa Thám - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Nguyễn Văn Thuyền

3861007
0986826007

Lập dự án đầu tư, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết 
kế công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, 
thủy lợi, HTKT. Khảo sát địa hình, địa chất công 
trình. Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, QLDA các 

công trình. Giám sát xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Thí nghiệm VLXD 

và kiểm định chất lượng công trình. Thi công xây 
dựng công trình DD - CN, giao thông (cầu, đường, 

cống), thủy lợi, điện, cấp thoát nước. (ĐK lần 1 ngày: 
20/04/2012)

Hạng 2
Bổ sung 
điều chỉnh 

T7/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt động 
tư vấn: 

- Lập lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế 
BVTC - Lập dự toán công trình giao thông 

cầu, đường bộ; 
- Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 
giao thông cầu, đường bộ thuộc lập Báo cáo 

kinh tế kỹ thuật; 
- Giám sát xây dựng công trình giao thông cầu 

đường bộ cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

51 Công ty TNHH Cao Sơn Hà
94/7 Nguyễn Tri Phương - 

Tp.BMT
Ngô Văn Tuyền

3854128

Lập BCKTKT, Thiết kế kiến trúc - lập tổng dự toán 
công trình DD – CN, giao thông, thủy lợi, thủy điện, 
cấp thoát nước. Thẩm tra thiết kế - dự toán, giám sát 

thi công các loại công trình. (ĐK lần 1 ngày: 
20/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Không đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT – 
Thiết kế BVTC – Lập dự toán công trình DD – 
CN, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cấp thoát 
nước ( chủ yếu hoạt động giám sát thi công )

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

52 Công ty TNHH tư vấn xây dựng HP
Lô E1-25 - Khu dân cư tổ dân 
phố 6 - P.Tân An - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Đinh Minh Hồng

3959097
0905214129

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát địa hình, 
thiết kế – lập dư toán công trình giao thông cầu, 

đường, HTKT. Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự 
toán, quản lý dự án các công trình giao thông. Giám 
sát thi công công trình giao thông cầu, đường. ( ĐK 

lần 2 ngày: 06/08/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T6/2014

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký về hoạt động tư vấn 

xây dựng công trình.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

53
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 
công trình 89

517 Phan Chu Trinh - Tp.BMT Võ Ngọc Quỳnh
3956557

0903547157

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát địa hình, địa 
chất thủy văn, thiết kế – lập dư toán công trình giao 

thông cầu, đường, thủy lợi, HTKT, cấp thoát nước. Tư 
vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán các công trình 
DD – CN, giao thông cầu, đường, thủy lợi, cấp thoát 
nước, điện. QLDA và giám sát thi công các loại công 

trình (ĐK lần 2 ngày: 06/11/2013) 

Hạng 2
Bổ sung 
điều chỉnh 

T1/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực lập 
BCKTKT – Thiết kế BVTC –Lập dự toán 

công trình giao thông cầu, đường bộ; Tư vấn 
thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 

giao thông cầu, đường bộ thuộc lập BCKTKT; 
Giám sát thi công xây dựng công trình giao 
thông cầu, đường bộ cấp IV. ( DN không có 

năng lực hoạt động khảo sát XD )

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

54 Công ty TNHH TVXD Sỹ Phú
Số 7, lầu 5 Block A, 40 Hùng 

Vương - Tp.BMT
Trần Phú Long 2226879

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế - lập dự toán 
công trình DD - CN, giao thông cầu, đường. Tư vấn 

thẩm tra thiết kế - dự toán, QLDA và giám sát thi 
công các công trình DD - CN, giao thông, thủy lợi. 

(ĐK lần 1 ngày: 20/4/2012)

Hạng 2 Năm 2012

Không đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT – 
Thiết kế BVTC – Lập dự toán công trình DD - 
CN, giao thông, thủy lợi, tư vấn Thẩm tra hồ 
sơ thiết kế - dự toán, QLDA công trình DD – 
CN thuộc lập BCKTKT ( chủ yếu hoạt động 

giám sát thi công ).

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

55 Công ty TNHH XD & TM Nam Long 16 Hùng Vương - Tp.BMT Nguyễn Xuân Long 3815134

Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế kiến trúc, 
kết cấu công trình DD – CN, thiết kế công trình giao 

thông cầu, đường. Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự 
toán và Giám sát thi công các công trình DD – CN, 

giao thông, thủy lợi, điện năng, cấp thoát nước. (ĐK 
lần 1 ngày: 23/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Không đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT- 
Khảo sát - Thiết kế BVTC –Lập dự toán công 
trình DD - CN, giao thông  và Tư vấn Thẩm 
tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình DD – 

CN, giao thông, thủy lợi, điện năng, cấp thoát 
nước thuộc lập BCKTKT. ( chủ yếu hoạt động 

giám sát và thi công ).

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

10



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

56 Công ty CP TV Đầu tư XD Hoàng An 142 Lê Quý Đôn - Tp.BMT Nguyễn Đình Tuấn
3919089

0917886979

Lập dự án đầu tư, khảo sát - thiết kế - lập dự toán 
công trình DD – CN, giao thông, HTKT, thủy lợi, 

thủy điện. Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, 
QLDA và Giám sát thi công các công trình DD – CN, 

giao thông, HTKT đô thị, thủy lợi, thủy điện, điện 
năng. (ĐK lần 1 ngày: 20/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012
Không đủ điều kiện năng lực hoạt động các 

ngành nghề tư vấn theo đăng ký năng lực hoạt 
động xây dựng.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

57 Công ty TNHH TVXD Nguyên Khoa 207 Mai Hắc Đế - Tp.BMT Trịnh Quý Tỵ
3844256

0935485678

Lập dự án đầu tư, Khảo sát địa hình, thiết kế, lập dư 
toán công trình DD – CN, giao thông, thủy lợi, cấp 

thoát nước, điện, HTKT. Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết 
kế - dự toán, QLDA, kiểm định chất lượng công trình 
DD – CN, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện, 
HTKT. Giám sát thi công công trình giao thông. (ĐK 

lần 1 ngày: 20/4/2012)

Hạng 2 Năm 2012

Chưa đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT – 
Khảo sát - Thiết kế BVTC – Lập dự toán và 

thẩm tra, QLDA các công trình giao thông cầu, 
đường bộ thuộc lập BCKTKT

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

58 Công ty TNHH TVXD Huy Đức
126/3/15 Mai Hắc Đế - 

Tp.BMT
Lê Thị Hóa

3858507
0905906230

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế, lập dư toán 
công trình giao thông, thủy lợi, cầu cảng, HTKT. Tư 

vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán và giám sát công 
trình giao thông, thủy lợi. (ĐK lần 1 ngày: 

20/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Không đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT – 
Thiết kế BVTC – Lập dự toán, Thẩm tra các 
công trình giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi 

thuộc lập BCKTKT

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

59 Công ty TNHH Tư vấn Nam Giang
53/52 Ngô Gia Tự - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Lê Xuân Liên

3956314
0914090393

Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự 
toán công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, 

thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước. Khảo sát địa hình, 
địa chất công trình. Thiết kế, giám sát xây dựng công 
trình thủy lợi - thủy điện. Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự 
toán công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, 
thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước. (ĐK lần 1 ngày: 

20/04/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T6/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: 

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, lập dự 
toán công trình thủy lợi;

 Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 
thủy lợi thuộc lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật;

 Giám sát xây dựng công trình thủy lợi cấp IV. 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

60 Công ty TNHH Hải Ngân
99E Nguyễn Khuyến - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Trần Anh Tiến

3815579
0914454266

Lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, thiết kế – lập dư 
toán công trình DD – CN, giao thông, HTKT. Tư vấn 
Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, QLDA công trình 
DD – CN, giao thông, thủy lợi, HTKT. (ĐK lần 1 

ngày: 20/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T4/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực :
- Lập BCKTKT – Thiết kế BVTC – Lập dự 

toán công trình dân dụng - công nghiệp; 
- Thẩm tra thiết kế - dự toán công trình dân 
dụng - công nghiệp thuộc lập BC KTKT; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

61
CN Đăk Lăk - Cty CP phát triển    

Huynh Đệ
155/20/4 Mai Hắc Đế - 

Tp.BMT
Nguyễn Đình Thắng

3840779
0949515666

Khảo sát trắc địa, địa chất công trình, thiết kế, giám 
sát công trình thủy lợi. Thiết kế mạng lưới cấp thoát 
nước đô thị, thiết kế DD - CN. Giám sát công trình 

HTKT. (Doanh nghiệp không đăng ký lập dự toán đầu 
tư hoặc lập BCKTKT, lập chi phí đầu tư). (ĐK lần 1 

ngày: 20/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012
Đủ điều kiện năng lực Thiết kế công trình thủy 

lợi cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

11



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

62 Công ty TNHH TVXD Minh Phú 109B/3 Mai Hắc Đế - Tp.BMT Chu Văn Hoàng
3810709

0914018409

Lập dự án đầu tư, Khảo sát địa hình, địa chất công 
trình, thiết kế, lập dự toán công trình thủy lợi, thủy 
điện. Tư vấn thẩm tra thiết kế - lập dự toán, QLDA, 

giám sát công trình thủy lợi. (ĐK lần 1 ngày: 
20/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012
Chưa đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT – 

Khảo sát – Thiết kế BVTC – Lập dự toán công 
trình thủy lợi

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

63
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành 

An
B30 Khu Hiệp Phúc - P.Tân 

Lợi - Tp.Buôn Ma Thuột
Ngô Quốc Định

3819166
0903582369

Lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế 
kiến trúc, kết cấu, lập dư toán các công trình DD – 

CN. Tư vấn Thẩm tra dự án, hồ sơ thiết kế - dự toán, 
quản lý điều hành dự án, giám sát các công trình DD – 

CN. Lập và thiết kế quy hoạch xây dựng (đô thị và 
nông thôn). (ĐK lần 2 ngày: 19/02/2014)

Hạng 2
Bổ sung 
điều chỉnh 

T3/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực : Lập dự 
án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC và 

Lập dự toán công trình dân dụng - công 
nghiệp;

Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công 
trình DD-CN thuộc lập dự án và lập 

BCKTKT;
Quản lý điều hành dự án đầu tư xây dựng công 

trình DD-CN thuộc dự án nhóm B, C;
Giám sát thi công xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp cấp II, III và cấp IV .

( Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực 
hoạt động khảo sát xây dựng; Lập và thiết kế 

quy hoạch xây dựng ).

Xếp hạng 
2

64
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 

Trường Phong
Thôn 15 - Xã Tân Hòa - Huyện 

Buôn Đôn
Đoàn Hữu Giang

3789111
0905364724

Tư vấn lập Báo cáo KTKT - Thiết kế - Lập dự toán 
công trình giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi, thủy 
điện. Khảo sát địa hình, địa chất công trình.Tư vấn 
thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, QLDA công trình 

giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi. Giám sát thi công 
xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, giao 

thông cầu, đường bộ, thủy lợi, HTKT. (ĐK thay đổi 
lần 2 ngày: 10/04/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T4/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực:
- Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - thiết kế BVTC 
- lập dự toán công trình giao thông cầu, đường 

bộ;
- Quản lý điều hành dự án công trình giao 
thông cầu, đường bộ thuộc lập BCKTKT; 

- Thiết kế công trình thủy lợi cấp IV; Giám sát 
xây dựng công trình DD-CN cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

65
CN Công ty TNHH TVXD TM Trường 

Tín tại Đăk Lăk
119 và 119/8 Nguyễn Văn Cừ Nguyễn Thị Yến 0917989958

Khảo sát, thiết kế, giám sát, lập BCKTKT. (ĐK lần 1 
ngày: 20/4/2012)

Không 
đánh giá 
năng lực 
xếp hạng

T5/2013

Doanh nghiệp không ký KQBB kiểm tra (. Trụ 
sở chi nhánh công ty không có theo địa chỉ 

hoạt động trong giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh và thông báo của doanh nghiệp

Không 
đảm bảo 
năng lực 
HĐXD

12



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

66
Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Đăk 

Lăk
52 Lê Duẩn - Tp.Buôn Mê 

Thuột
Diêu Quang Hùng

3854184
0913435037

Lập dự án đầu tư, thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, 
kết cấu, nội ngoại thất các công trình dân dụng - công 
nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi, điện, cấp 

thoát nước; Lập chi phí – dự toán đầu tư xây dựng các 
loại công trình; Thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và 

nông thôn; Khảo sát địa hình, địa chất công trình; 
Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, quản lý điều hành dự 

án các công trình; Giám sát thi công xây dựng công 
trình dân dụng – công nghiệp, giao thông, thủy lợi, 

thủy điện, công trình điện và trạm biến áp 35KV trở 
xuống. Thí nghiệm VLXD và kiểm định chất lượng 

các loại công trình. Thi công xây dựng công trình dân 
dụng – công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy 

lợi, thủy điện, cấp thoát nước. (ĐK lần 1 ngày: 
20/4/2012)

Hạng 1
Rà soát 
điều chỉnh 

T7/2014

 Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, 
khảo sát - thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC và lập 

chi phí, dự toán công trình dân dụng – công 
nghiệp và giao thông cầu đường bộ;  Thẩm tra 
hồ sơ thiết kế, dự toán công trình dân dụng – 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ; 
- Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ 

thuật, khảo sát - thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC 
và lập chi phí, dự toán công trình thủy lợi; 
Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình 

thủy lợi;  Quản lý điều hành dự án nhóm B và 
C công trình dân dụng - công nghiệp và giao 
thông cầu đường;  Giám sát xây dựng công 

trình dân dụng – công nghiệp, giao thông cầu 
đường và công trình nông nghiệp phát triển 
nông thôn thuộc cấp II, III, IV.; Thí nghiệm 

VLXD và kiểm định chất lượng các loại công 
trình dân dụng – công nghiệp, giao thông cầu 
đường, công trình nông nghiệp phát triển nông 

thôn ;
- Doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện năng lực lập 
và thiết kế QH phân khu và qui hoạch chi tiết 

của Qui hoạch đô thị.

Xếp hạng 
1 

Xếp hạng 
2

67
Công ty CP TVXD & CGKHKT thủy lợi 
Đăk Lăk

47 Nguyễn Tất Thành - 
Tp.BMT

Lê Văn Hải
3939439

0913951872

Lập BCKTKT, thiết kế, lập dư toán công trình thủy 
lợi, giao thông;Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán ; 

QLDA công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, cấp 
thoát nước. Giám sát thi công công trình giao thông, 
thủy lợi, thủy điện. Thí nghiệm kiểm định VLXD và 
kiểm định chất lượng công trình. (ĐK lần 1 ngày: 

20/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Không đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT - 
Thiết kế BVTC – Lập chi phí dự toán và Thẩm 

tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình giao 
thông, thủy lợi, thủy điện thuộc lập BCKTKT.

Không có 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

68 Công ty TNHH TV Nhật Hà BMT
48A Hẻm 2, tỉnh lộ 8 - TDP 7 - 

P.Tân Lợi - Tp.BMT
Trịnh Thị Hà

3701617
0918375486

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT. Thiết kế quy 
hoạch, thiết kế kiến trúc công trình. (ĐK lần 1 ngày: 

20/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Chưa đủ điều kiện năng lực tư vấn lập 
BCKTKT – Thiết kế - Lập chi phí dự toán 
công trình DD – CN ; Lập và thiết kế quy 

hoạch XD (đô thị và nông thôn).

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

69
Công ty TNHH trắc địa & TVXD Bá 
Thành

211 Ngô Quyền - Tp.BMT Nguyễn Văn Trường
3955331

0905364018

Lập BCKTKT, Khảo sát XD, thiết kế - lập dự toán, 
giám sát công trình thủy lợi. (ĐK lần 1 ngày: 

20/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012
Chưa đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT – 
Khảo sát - Thiết kế BVTC – Lập chi phí dự 

toán công trình thủy lợi. 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

13



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

70
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây 
dựng công trình 1

05/8 Cù Chính Lan - Tp.Buôn 
Ma Thuột

Nguyễn Văn Liên
3854174

0914067342

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát địa 
hình, địa chất, thiết kế - lập dự toán công trình dân 

dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện, HTKT; 
Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, QLDA, giám 
sát các công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, 

điện năng; Thí nghiệm VLXD và kiểm định chất 
lượng công trình, thí nghiệm địa chất công trình; 

Chuẩn bị mặt bằng, phá dỡ và thi công xây dựng công 
trình giao thông, dân dụng - công nghiệp, thủy lợi, 
điện đến 110KV, cấp thoát nước. (ĐK lần 1 ngày: 

20/4/2012)

Hạng 2
Rà soát 
điều chỉnh 

T4/2014

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký về hoạt động tư vấn 

xây dựng và thi công xây dựng

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

71
Công ty TNHH TVXD kiến trúc & Quy 
hoạch Âu Châu

309 Y Moal Ênuôl - Tp.BMT Huỳnh Âu 0905976757

Lập BCKTKT, thiết kế – lập dư toán công trình DD – 
CN, HTKT (san nền, giao thông, cấp thoát nước). Tư 
vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, QLDA các loại 
công trình. Giám sát công trình  DD – CN, giao thông, 

thủy lợi. Thiết kế quy hoạch chi tiết XD. (ĐK lần 1 
ngày: 20/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Chưa đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT - 
Thiết kế BVTC - Lập chi phí dự toán công 
trình DD - CN; Thẩm tra thiết kế - dự toán, 

Quản lý dự án công trình DD - CN thuộc lập 
BC KTKT

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

72 Công ty TNHH Đại Tiến 23 Trần Cao Vân - Tp. BMT Lê Đại Nhất 
2221124

0905748224

Lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, Thiết kế - lập dự 
toán công trình DD – CN, giao thông, điện năng. Tư 
vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán, QLDA công 

trình DD – CN, giao thông, HTKT, điện. Tư vấn giám 
sát thi công xây dựng công trình điện. (ĐK lần 1 

ngày: 20/4/2012)

Hạng 2 Năm 2012

Chưa đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT - 
Khảo sát - Thiết kế BVTC – Lập dự toán, 

Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, QLDA công 
trình điện năng , DD – CN, giao thông, HTKT, 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

73 Công ty TNHH TVXD Trí Việt 190/18 Ama Khê - TP. BMT Phan Thanh Sơn
3910408

0983663450

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát địa hình, 
thiết kế – lập dư toán công trình giao thông cầu, 

đường. Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, quản 
lý điều hành dự án, giám sát công trình giao thông 

cầu, đường. (ĐK lần 1 ngày: 27/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T3/2014

Doanh nghiệp có thông báo tạm ngừng hoạt 
động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 01/07/2014 
do Phòng đăng ký KD - Sở Kế hoạch Đầu tư 

Đăk Lăk xác nhận ngày 13/01/2014  

Tạm 
ngừng 

hoạt động 
xây dựng

74 Công ty TNHH TVXD Minh Lượng
Hẻm 150, tổ 1, khối 6B, Lê Thị 

Hồng Gấm - Tp.BMT
Nguyễn Ái Dân

3958767
0908252272

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát địa hình, 
thiết kế – lập dư toán công trình giao thông cầu, 

đường. Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, giám 
sát công trình giao thông cầu, đường. (ĐK lần 1 

ngày: 19/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Chưa đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT – 
Khảo sát - Thiết kế BVTC – Lập chi phí dự 

toán công trình giao thông cầu, đường bộ ;Tư 
vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 
giao thông cầu, đường bộ thuộc lập BCKTKT.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

75
Công ty TNHH TM & DV Năng lượng 
Ánh Sáng

43 Trần Quang Khải - 
Tp.BMT

Trần Thanh Hợi
3561199

0914053073

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT lập dư toán công 
trình DD – CN, giao thông cầu, đường. Tư vấn Thẩm 
tra hồ sơ thiết kế - dự toán, QLDA công trình DD – 

CN, giao thông cầu, đường. Giám sát công trình DD - 
CN. (ĐK lần 1 ngày: 23/4/2012)

Hạng 2 Năm 2012

Chưa đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT -
Thiết kế BVTC - Lập chi phí dự toán công 
trình DD – CN, giao thông cầu, đường : Tư 

vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán và QLDA 
công trình DD – CN, giao thông cầu, đường bộ 

thuộc lập BCKTKT

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

14



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

76
Công ty TNHH TV TK XDCT Phú 
Khang

63 Hai Bà Trưng - Tp.Buôn 
Ma Thuột

Hà Ngọc Dũng
3930027

0922336000

Lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, thiết kế - lập dư 
toán công trình giao thông cầu, đường. Tư vấn Thẩm 
tra hồ sơ thiết kế - dự toán, giám sát công trình dân 

dụng, giao thông cầu, đường, thủy lợi, điện năng ;Thi 
công xây dựng các loại công trình (ĐK lần 1 ngày: 

20/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T4/2014

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký về hoạt động tư vấn 

xây dựng và thi công xây dựng công trình.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

77 Công ty TNHH TVXD Nguyên Phát
67 Đinh Tiên Hoàng - 

Tp.BMT
Ngô Cự Hoàng Tuấn

3843701
0917955050

Lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, thiết kế – lập dư 
toán công trình giao thông cầu, đường, thủy lợi. Tư 
vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, quản lý điều 
hành dự án, công trình giao thông cầu, đường, thủy 
lợi. Giám sát công trình DD – CN, giao thông, thủy 

lợi, thủy điện. (ĐK lần 1 ngày: 20/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Không đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT - 
Khảo sát XD - Thiết kế BVTC - Lập chi phí 
dự toán công trình giao thông cầu, đường bộ, 
thủy lợi; Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự 
toán và QLDA công trình giao thông cầu, 
đường bộ, thủy lợi thuộc lập BCKTKT

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

78
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng        

Việt Khôi
29 Hùng Vương - Tp. Buôn 

Ma Thuột
Nguyễn Hữu Quý

3814261
0905814261

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát XD, thiết kế 
– lập dư toán công trình DD – CN, giao thông cầu, 
đường, thủy lợi, HTKT. Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết 
kế - dự toán, quản lý điều hành dự án, giám sát công 

trình DD – CN, giao thông cầu, đường, thủy lợi, 
HTKT. Lập và thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn. 

(ĐK lần 1 ngày: 11/05/2012)

Hạng 2

Rà soát 
điều chỉnh 

bổ sung 
T6/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực : 
Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết 
kế BVTC và lập chi phí, dự toán công trình 

giao thông cầu, đường bộ;
Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 

giao thông cầu, đường bộ
Quản lý điều hành dự án công trình giao thông 

cầu, đường bộ thuộc lập BCKTKT;
Giám sát xây dựng công trình giao thông cầu, 
đường bộ cấp IV và Dân dụng, công nghiệp 

cấp IV. 
Lập và thiết kế quy hoạch phân khu và quy 

hoạch chi tiết. ( Doanh nghiệp không đủ điều 
năng lực lập và thiết kế qui hoạch xây dựng đô 

thị và nông thôn )

Hạng 2

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

79 Công ty TNHH TVXD Thành Yên
240 Nguyễn Công Trứ - 

Tp.BMT
Nguyễn Văn Quý

3848456
0935469669

Khảo sát, thiết kế, giám sát, thẩm tra hồ sơ TKBVTC - 
DT công trình giao thông. (ĐK lần 1 ngày: 

18/05/2012) 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012
Không đủ điều kiện năng lực khảo sát, thiết 
kế, QLDA, thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán 

công trình giao thông cầu đường bộ.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

80 Công ty TNHH TVXD Đức Thiện 153 Amakhê - Tp.BMT Nguyễn Thị Hồng Tú
3812843

0983952922

Lập dự án đầu tư, thiết kế kết cấu – lập dư toán công 
trình DD – CN. Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự 
toán, QLDA, giám sát thi công công trình DD – CN. 
(Doanh nghiệp không đăng ký ngành nghề thiết kế 

kiến trúc, khảo sát XD công trình DD - CN). (ĐK lần 
1 ngày: 04/06/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T4/2014

Đủ điều kiện năng lực : Thiết kế và gíam sát 
xây dựng công trình DD - CN  cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

81
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng 

Phú Gia
29 Trần Quang Khải - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Nguyễn Thanh Hà

3954324
0914037272

Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế 
công trình dân dụng – công nghiệp. Thẩm tra hồ sơ 
thiết kế - dự toán, quản lý điều hành dự án, giám sát 
xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp. Thí 

nghiệm VLXD và kiểm định chất lượng công trình. 
Thi công xây dựng công trình dân dụng – công 

nghiệp.  (ĐK lần 1 ngày: 18/06/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T7/2014

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký về hoạt động tư vấn 

xây dựng công trình.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

15



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

82 Công ty TNHH TV Kiến trúc Ban Mê
52/23 Hồ Tùng Mậu - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Phạm Mạnh

3818884
0915178887

Lập dự án đầu tư, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, 
lập dự toán, quản lý dự án, giám sát công trình dân 
dụng - công nghiệp. (ĐK lần 2 ngày: 18/11/2013) 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T6/2014

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký về hoạt động tư vấn 

xây dựng công trình.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

83 Công ty TNHH TVXD PACIFIC 101 Thăng Long - Tp.BMT Lê Văn Dũng
3843509

0983865670

Lập dự án đầu tư, Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, 
quản lý dự án các công trình DD – CN, giao thông, 

thủy lợi, thủy điện. thí nghiệm VLXD, kiểm định chất 
lượng công trình; Giám sát thi công công trình DD – 
CN, giao thông cầu, đường, thủy lợi, thủy điện. (ĐK 

lần 1 ngày: 19/4/2012) 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Chưa đủ điều kiện năng lực tư vấn thẩm tra hồ 
sơ thiết kế - dự toán, quản lý dự án công trình 

DD – CN, giao thông, thủy lợi, thủy điện 
thuộc lập BCKTKT. (DN chủ yếu hoạt động 

giám sát, thi công xây dựng)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

84
Công ty TNHH Khai thác nước ngầm 
Thịnh Hưng

56A Trương Công Định - 
Tp.BMT

Trần Hải Hưng
3854260

0914010681

Khảo sát và khoan thăm dò địa chất, khai thác nước 
ngầm. Thi công xây dựng các loại công trình. (ĐK lần 

1 ngày: 20/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Không đủ điều kiện năng lực hoạt động tư vấn 
khảo sát địa chất XD các loại công trình. ( DN 
chủ yếu hoạt động khoan nước dưới đất và thi 

công xây dựng)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

85
Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng 

H.A

59 Xô Viết Nghệ Tĩnh - 
TT.Quảng Phú - Huyện Cư 

M'gar
Võ Anh Hùng

3534377
0942043433

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kiến trúc, thiết 
kế kết cấu, lập dự toán công trình dân dụng - công 
nghiệp. Thiết kế quy hoạch chi tiết. Thẩm tra hồ sơ 

thiết kế - dự toán công trình dân dụng - công nghiệp, 
giao thông, thủy lợi, HTKT. Giám sát xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi, 
thủy điện. Thi công xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước. 

(ĐK lần 2 ngày: 13/3/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T7/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động:  Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Thiết kế 

BVTC - lập dự toán công trình dân dụng - 
công nghiệp; Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán 
công trình dân dụng - công nghiệp thuộc lập 
BCKTKT; Giám sát xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

86
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế nội - 
ngoại thất Phương Đông

32 Lê Lai - Tp.Buôn Ma Thuột Trần Hồng Nhật
3878181

0942027968

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT - thiết kế kiến trúc, 
kết cấu - lập dự toán công trình dân dụng - công 

nghiệp. Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, QLDA các 
công trình XD. Giám sát và thi công xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp. (ĐK lần 1 ngày: 
20/4/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T4/2014

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký về hoạt động tư vấn 

xây dựng và thi công xây dựng công trình

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

87 Công ty TNHH TVXD Thành Nguyên
179/21/3 Phan Chu Trinh - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Hồ Thị Lan

3952574
0935157079

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế - lập dư toán 
công trình DD – CN. Giám sát thi công công trình DD 
– CN, giao thông. (ĐK lần 1 ngày: 19/4/2012 và ĐK 

bổ sung lần 2 ngày 14/11/2013) 

Hạng 2
ĐC Bổ 
sung  

T12/2013

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực : Giám sát 
thi công xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

88
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng         Hợp 

Thành
18 Lý Tự Trọng - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Lê Thị Mỹ Linh

8578494
0932538494

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế kiến trúc, kết 
cấu và lập dư toán công trình DD – CN. Tư vấn Thẩm 

tra hồ sơ thiết kế - dự toán, quản lý dự án các công 
trình DD – CN, giao thông, thủy lợi. Giám sát thi 

công công trình DD – CN, giao thông, thủy lợi. (ĐK 
bổ sung lần 3 ngày: 21/10/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T7/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt động 
tư vấn xây dựng :

- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - Thiết kế 
BVTC - lập dự toán công trình dân dụng - 

công nghiệp; 
-Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 
dân dụng - công nghiệp thuộc lập BCKTKT; 
- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện 

công trình dân dụng - công nghiệp cấp IV và 
công trình giao thông cầu, đường bộ cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

89 Công ty TNHH Phúc Thuận Phát
A33 hẻm 30 Lê Thị Hồng Gấm 
- Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Phạm Đình Đức
3952288

0944479747

Lập BCKTKT, thiết kế kiến trúc, kết cấu và lập dư 
toán, tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, quản lý 

dự án công trình DD - CN. Giám sát thi công công 
trình DD – CN, giao thông. (ĐK lần 2 ngày: 

26/11/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 
5/5/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực: 
- Lập BCKTKT - thiết kế BVTC - dự toán 

công trình dân dụng - công nghiệp; 
- Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 
dân dụng - công nghiệp thuộc lập BCKTKT; 
- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện 

công trình dân dụng. 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

90 Công ty TNHH Nguyên Xanh Ban Mê 46A Tuệ Tĩnh - Tp.BMT
Nguyễn Văn Trưởng 

Long
3942828

0979801233

Lập BCKTKT, Thiết kế - lập dự toán điện công trình 
DD – CN. Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán 
công trình điện năng. Tư vấn giám sát thi công xây 
dựng công trình điện công nghiệp. (ĐK lần 1 ngày: 

20/4/2012)

Hạng 2 Năm 2012
Không có điều kiện năng lực lập BCKTKT – 
thiết kế BVTC – lập dự toán, thẩm tra hồ sơ 

thiết kế - dự toán công trình điện năng

Không có 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

91 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế SAC
7 A Lương Thế Vinh - 

Tp.BMT
Lê Tất Anh Tuấn

3959357
0979471177

Lập BCKTKT, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, lập 
chi phí đầu tư xây dựng công trình DD - CN; Giám sát 

xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, giao 
thông cầu, đường bộ. Thi công xây dựng công trình 
DD-CN, thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước, giao 

thông cầu, đường bộ.( ĐK lần 2 ngày: 07/08/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

T9/2013

Doanh nghiệp tạm đủ điều kiện năng lực hoạt 
động tư vấn: Lập BCKTKT, thiết kế kiến trúc, 

thiết kế kết cấu, lập chi phí đầu tư xây dựng 
công trình DD - CN; Giám sát xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp cấp IV

Doanh nghiệp không đủ điều kiện năng lực thi 
công xây dựng các loại công trình.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

Chưa đủ  
năng lực 

hoạt động 

92
Công ty TNHH TVXD Giao thông 
Thắng Lợi

169/19 Y Ngông - Tp.BMT Nguyễn Khắc Thành
3844033

01247063914

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát địa hình, 
thiết kế BVTC - dự toán công trình giao thông, thủy 
lợi, HTKT đô thị. Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự 
toán; giám sát các công trình giao thông, thủy lợi, dân 

dụng - công nghiệp.(ĐK lần 3 ngày: 16/09/2013)

Hạng 2 T9/2013

Doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện năng lực lập 
BCKTKT- Thiết kế BVTC - Lập dự toán công 
trình giao thông cầu đường, thủy lợi. Tư vấn 

thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán các công trình 
giao thông cầu đường, thủy lợi thuộc lập 

BCKTKT ; Giám sát thi công xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp, giao thông cầu, 

đường bộ, thủy lợi cấp IV. 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

93 Công ty TVXD Thanh Thi 319 Phan Chu Trinh - Tp.BMT Nguyễn Thanh Phong
3955112

0914077408

Lập dự án đầu tư, thiết kế – lập dư toán công trình DD 
- CN. Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, giám 

sát công trình DD - CN. (ĐK lần 2 ngày: 20/07/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT – thiết kế 
BVTC – lập dự toán công trình DD - CN; Tư 

vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công 
trình DD – CN thuộc lập BCKTKT.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

94 Công ty CP Kiến trúc Đô Thị Mới 403 Phan Chu Trinh - Tp.BMT Trần Tấn Hiền
3860898

0983773822

Lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, địa chất công 
trình, thiết kế kiến trúc, kết cấu và lập dư toán, tư vấn 
Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, quản lý dự án công 
trình DD - CN. Giám sát thi công các loại công trình. 

(ĐK lần 1 ngày: 20/07/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Chưa đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT – 
khảo sát XD – thiết kế BVTC – lập dự toán 
công trình DD - CN; Tư vấn Thẩm tra hồ sơ 

thiết kế - dự toán, QLDA công trình DD – CN 
thuộc lập BCKTKT.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

95
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sao 

Khuê
G5 Ngô Quyền - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Nguyễn Đăng Khuê

6250299
0914220857

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát XD, thiết kế 
– lập dư toán công trình DD – CN, giao thông, thủy 

lợi. Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, QLDA, 
giám sát công trình giao thông cầu, đường. (ĐK lần 1 

ngày: 07/09/2012)

Hạng 2
Rà soát 
điều chỉnh 

T7/2014

Đến thời điểm thông báo rà soát xác định năng 
lực: Doanh nghiệp chưa thực hiện cung cấp và 
chứng minh hồ sơ năng lực đầy đủ để xác định 
đảm đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

Chưa đảm 
bảo đủ 

điều kiện 
năng lực 

hoạt động

96
Công ty TNHH TVXD Giao thông 
Thành Sơn

25 Trần Nhật Duật - Tp.BMT Trần Mạnh Hùng
3953342

0982857545

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát địa hình, địa 
chất, thiết kế – lập dư toán công trình giao thông cầu, 
đường bộ. Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, 

quản lý điều hành dự án, giám sát công trình giao 
thông cầu, đường bộ. (ĐK lần 1 ngày: 18/09/2012)

Hạng 2
Bổ sung 
điều chỉnh 

T4/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực:
Lập BCKTKT – Thiết kế BVTC – Lập dự toán 
công trình giao thông cầu, đường bộ; Tư vấn 
thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 

giao thông cầu, đường bộ thuộc lập BCKTKT 
,Giám sát thi công xây dựng công trình giao 
thông cầu, đường bộ cấp IV.(Doanh nghiệp 
không đủ điều kiện thực hiện khảo sát xây 

dựng)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng 

97 Công ty TNHH XD & TM Hải Vân 19/14 Chu Văn An - Tp.BMT Đỗ Đức Thắng
3877998

0935513313

Tư vấn thiết kế công trình DD – CN, giao thông. Tư 
vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, công trình DD - 

CN. Giám sát thi công công trình DD – CN, giao 
thông cầu, đường, thủy lợi. (Doanh nghiệp không 

đăng ký lập dự án đầu tư hoặc lập BCKTKT, lập chi 
phí đầu tư XD công trình). (ĐK lần 2 ngày: 

01/10/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Không có điều kiện năng lực lập BCKTKT - 
Khảo sát XD - Thiết kế BVTC – Lập chi phí 
dự toán công trình DD – CN, giao thông cầu, 
đường bộ; Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự 
toán, công trình DD - CN thuộc lập BCKTKT

Không có 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

98 Công ty TNHH TVXD Thiên Vương
267/2A Nguyễn Văn Cừ - 

Tp.BMT
Trần Mậu Vương

3875307
0914093896

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế – lập dư toán 
công trình DD – CN, giao thông, thủy lợi, thủy điện, 
cấp thoát nước. Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự 

toán, QLDA, giám sát công trình DD – CN, giao 
thông, thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước. (ĐK lần 2 

ngày: 30/10/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Năm 2012

Chưa đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT – 
Thiết kế BVTC – Lập chi phí dự toán ; Tư vấn 

thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán và QLDA 
công trình công trình DD-CN, giao thông, thủy 

lợi, thủy điện, cấp thoát nước

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

99
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến 
Tạo

30 Nguyễn Tri Phương - 
Tp.Buôn Ma Thuột

Đặng Văn Thái
3840993

0918639920

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT - thiết kế kiến 
trúc, kết cấu, giám sát công trình dân dụng - công 

nghiệp; Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, QLDA các 
công trình xây dựng; Chuẩn bị mặt bằng, thi công xây 
dựng công trình dân dụng - công nghiệp. (ĐK lần 2 

ngày: 30/10/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T5/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - 

Thiết kế BVTC - Lập dự toán công trình DD-
CN ;

Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 
dân dụng - công nghiệp thuộc lập BCKTKT.
Giám sát thi công xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp cấp IV. 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

100
Công ty CP TV Đầu tư xây dựng Tài 
nguyên nước SHT

12 Lý Chính Thắng - Tp.Buôn 
Ma thuột

Phạm Thị Bình
3955072

0987037717

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, Khảo sát trắc địa, địa 
chất công trình, thiết kế - lập dư toán công trình thủy 

lợi, thủy điện, cấp thoát nước, DD - CN. Lập quy 
hoạch xây dựng thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước, 

quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn. Tư vấn 
Thẩm định thiết kế - dự toán công trình thủy lợi, thủy 
điện, cấp thoát nước. Quản lý điều hành dự án, giám 
sát thi công công trình thủy lợi, thủy điện, cấp thoát 

nước. (ĐK lần 3 ngày: 22/05/2014)

Xếp hạng 
2

Bổ sung 
điều chỉnh 

T5/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Lập dự án đầu tư , lập BCKTKT - Khảo 
sát , thiết kế cơ sở và thiết kế BVTC – Lập chi 

phí dự toán công trình thủy lợi và cấp nước 
nông thôn ; Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán 
công trình thủy lợi và cấp nước nông thôn ; 
QLDA công trình thủy lợi, cấp nước nông 

thôn thuộc lập BCKTKT. Tư vấn giám sát thi 
công xây dựng công trình thủy lợi cấp IV./.

Xếp hạng 
2

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

101
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hoàng 
Kiên Đăk Lăk

20 Nguyễn Duy Trinh - 
Tp.BMT

Đỗ Văn Nhương
3810998

0983983692

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế kiến trúc, kết 
cấu - lập dự toán công trình DD – CN, giao thông cầu, 
đường bộ. Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, 

công trình DD – CN, giao thông cầu, đường bộ. Giám 
sát thi công công trình DD – CN, giao thông cầu, 
đường, HTKT. (ĐK lần 1 ngày: 16/07/2012)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T6/2014

Đến thời điểm thông báo kiểm tra rà soát năng 
lực. Doanh nghiệp xin hoãn và chưa thực hiện 
cung cấp, chứng minh hồ sơ năng lực đăng ký 
thông tin để xác định đảm đủ điều kiện năng 

lực hoạt động 

Chưa đảm 
bảo đủ 

điều kiện 
năng lực 

hoạt động

102 Công ty TNHH Thiện Phát 216 Lê Duẩn - Tp.BMT Cao Tiến Hải 3861475
Tư vấn thiết kế công trình giao thông (ĐK lần 1 

ngày: 20/4/2012)

Không 
đăng ký 
xếp hạng

Năm 2012

Doanh nghiệp không chấp hành kế hoạch kiểm 
tra. Trụ sở công ty không có theo địa chỉ hoạt 
động trong giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh 

Không 
đảm bảo 
năng lực 
HĐXD

103
Công ty TNHH TV Đầu tư XD Quảng 
Đức

126 Lê Duẩn - Tp.BMT Trần Thị Hạnh
3842659

0913421154

Lập dự án đầu tư, khảo sát địa chất, thiết kế – lập dư 
toán công trình DD – CN, giao thông cầu, đường bộ. 

Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, quản lý điều 
hành dự án, giám sát công trình giao thông cầu, 
đường, thủy lợi. (ĐK lần 4 ngày: 14/03/2014)

Hạng 2
Bổ sung 
điều chỉnh 

T3/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Lập BCKTKT - Thiết kế BVTC - Lập 

dự toán công trình giao thông cầu, đường bộ ( 
Không có năng lực khảo sát xây dựng).

Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 
giao thông cầu, đường bộ thuộc lập BCKTKT;

Giám sát thi công xây dựng công trình giao 
thông cầu, đường bộ, dân dụng - công nghiệp 

cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

104 Công ty TNHH TVXD Đại Nguyên
Tổ 3, khối 2, P.EaTam - 

Tp.BMT
Lê Gia Thành

3613979
0905332545

Khảo sát địa hình, địa chất công trình, thiết kế công 
trình giao thông cầu, đường bộ, HTKT. Tư vấn Thẩm 

tra hồ sơ thiết kế - dự toán, quản lý dự án, giám sát 
các công trình DD – CN, giao thông, HTKT, thủy lợi. 

(ĐK lần 1 ngày: 18/09/2012)

Hạng 2 Năm 2012

Chưa đủ điều kiện năng lực Lập BCKTKT – 
Khảo sát - Thiết kế BVTC – Lập chi phí dự 
toán công trình giao thông cầu, đường bộ, 

HTKT, dân dụng, thủy lợi; Tư vấn thẩm tra hồ 
sơ thiết kế - dự toán và QLDA công trình DD 

– CN, giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi, 
HTKT thuộc lập BCKTKT

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

105
Công ty  cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng 

Hải
A12 Thăng Long - Tp.BMT Nguyễn Thanh Hải 3843067

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát địa hình, 
thiết kế - lập dự toán công trình DD - CN, giao thông, 
HTKT. Thẩm tra thiết kế, dự toán các công trình. (ĐK 

lần 3 ngày: 20/11/2012)

Không 
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T6/2014

Đến thời điểm thông báo rà soát xác định năng 
lực: Doanh nghiệp chưa thực hiện cung cấp và 
chứng minh hồ sơ năng lực đầy đủ để xác định 

đảm đủ điều kiện năng lực hoạt động xây 
dựng.

Chưa đảm 
bảo đủ 

điều kiện 
năng lực 

hoạt động

106
Công ty CP Đầu tư phát triển Trung Đô 
Tây Nguyên

C70 Thăng Long - Tp.BMT Nguyễn Huy Chương 3851132
Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế - lập dự toán 

công trình DD - CN. Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự 
toán công trình XD. (ĐK lần 2 ngày: 12/11/2012)

Không 
xếp hạng

T5/2013
Doanh nghiệp chưa thực hiện chấp hành theo 

kế hoạch thông báo kiểm tra ( 2 lần )

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

107
Chi Nhánh Tây Nguyên - Công ty tư vấn 
& chuyển giao công nghệ trường Đại 
HọcThủy Lợi

24 Phan Đăng Lưu - Tp.Buôn 
Ma Thuột - Đắklắk

Vũ Văn Huy
3954146

0908119465

Bổ sung năng lực lập dự án đầu tư - thiết kế cơ sở - 
thiết kế BVTC - lập dự toán, thẩm tra, giám sát thi 

công xây dựng công trình thủy lợi - thủy điện. (ĐK bổ 
sung ngày: 24/12/2013)

Hạng 2
Bổ sung 
điều chỉnh 
T12/2013

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực : Lập dự 
án đầu tư – Thiết kế cơ sở – Thiết kế BVTC - 
Lập chi phí dự toán công trình thủy lợi - thủy 
điện    ( Không có năng lực hoạt động khảo 

sát XD) ; Thẩm tra thiết kế - dự toán công 
trình thủy lợi - thủy điện;

 Giám sát thi công xây dựng công trình thủy 
lợi - thủy điện cấp IV. 

Hạng 2

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

108 Công ty CP XD 2 Tây Nguyên
Lô H31 tổ dân phố 5 - P.Tân 

Hòa - Tp.BMT
Trần Văn Thắng 3864399

Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT - TK BVTC - Dự toán 
công trình giao thông, thủy lợi. (ĐK lần 2 ngày: 

04/12/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Phúc tra 
T12/2013

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực lập 
BCKTKT - thiết kế BVTC - lập dự toán công 

trình giao thông cầu đường.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

109 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng C.D.C
186B Chu Văn An - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Nguyễn Đức Tuấn

3843040
0903554444

Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế 
công trình dân dụng – công nghiệp, giao thông. Thiết 
kế quy hoạch xây dựng. Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự 

toán, quản lý điều hành dự án, giám sát xây dựng công 
trình dân dụng – công nghiệp, giao thông cầu đường 
bộ. Thí nghiệm VLXD và kiểm định chất lượng công 
trình. Thi công xây dựng công trình dân dụng – công 

nghiệp, giao thông.(ĐK lần 1 ngày: 14/01/2013)

Hạng 2
Rà soát 
điều chỉnh 

T7/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt động 
tư vấn xây dựng :

- Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở,thiết kế 
BVTC và lập chi phí – dự toán công trình dân 

dụng – công nghiệp;
- Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 

dân dụng – công nghiệp;
- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện 
công trình dân dụng – công nghiệp cấp IV, 

giao thông cầu, đường bộ cấp IV;
- Thí nghiệm VLXD và kiểm định chất lượng 
công trình giao thông cầu, đường bộ cấp IV. 
( Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực 

hoạt động: Khảo sát xây dựng ; Lập và thiết kế 
quy hoạch xây dựng )

Xếp hạng 
2 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

110 Công ty CP Dak Co 17 Yết Kiêu - Tp.BMT Trần Kim Cường 3978989

Tư vấn QLDA, thẩm tra BVTC - Dự toán công trình. 
Giám sát công trình DD - CN, giao thông. Kiểm tra 

chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình. (ĐK 
lần 2 ngày: 15/01/2013)

Không 
xếp hạng

T05/2013
Đủ điều kiện năng lực tư vấn quản lý dự án, 

thẩm tra BVTC - dự toán công trình Dân dụng - 
Công nghiệp thuộc lập BCKTKT.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

111
Công ty TNHH TVXD & TM Mộc 
Nguyên

14/1 Ngô Tất Tố - Tp.BMT Nguyễn Văn Ái 3707879

Tư vấn lập BCKTKT, Thiết kế QH, thiết kế công 
trình DD - CN. Quản lý dự án, thẩm tra thiết kế 

BVTC - DT công trình DD - CN. (ĐK lần 2 ngày: 
21/01/2013)

Không 
xếp hạng

T05/2013

Không đủ điều kiện năng lực xếp hạng và chưa 
đủ điều kiện năng lực lập BCKTKT – thiết kế 
BVTC – lập dự toán, thẩm tra hồ sơ thiết kế - 

dự toán, QLDA công trình DD – CN, giao 
thông.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

112
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng       

Kiến Đức
77 Hùng Vương - Tp.Buôn Mê 

Thuột
Châu Minh Triết

3851128
0989448292

Lập dự án đầu tư, thiết kế kiến trúc - kết cấu công 
trình dân dụng - công nghiệp. Tư vấn quản lý điều 
hành dự án. Giám sát thi công xây dựng công trình 

Dân dụng - Công nghiệp. ( ĐK lần 3 ngày: 
26/05/2014) 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T6/2014

Đến thời điểm thông báo kiểm tra xác định. 
Doanh nghiệp chưa thực hiện cung cấp và 

chứng minh hồ sơ đầy đủ để xác định đảm bảo 
đủ điều kiện năng lực hoạt động 

Chưa đảm 
bảo đủ 

điều kiện 
năng lực 

hoạt động

113 Công ty TNHH TVXD Khánh Ninh
54/2 Đặng Văn Ngữ - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Ngô Bá Ninh

3958206
0975063844

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế kết cấu công 
trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi, 

thủy điện, cấp thoát nước. Quản lý điều hành dự án, 
thẩm tra thiết kế - dự toán. Giám sát XD các công 

trình dân dụng - công nghiệp. Kiểm tra chứng nhận đủ 
điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự 
phù hợp về chất lượng công trình.(ĐK lần 1 ngày: 

17/07/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

2013
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký kinh doanh hoạt 

động tư vấn xây dựng

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

114 Công ty TNHH TVXD TM Đức Thịnh
558/20 Nguyễn Văn Cừ - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Bùi Văn Thịnh

3875414
0906493095

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế BVTC - dự 
toán công trình DD-CN, giao thông, HTKT ;Tư vấn 
thẩm tra hồ sơ thiết kế- dự toán, tư vấn QLDA các 

công trình DD-CN, giao thông, cấp thoát nước, 
HTKT, điện, cơ khí XD. Giám sát các công trình dân 
dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện. 
Thi công xây dựng các công trình DD - CN, giao 

thông, thủy lợi, điện. (ĐK lần 1 ngày: 23/07/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

2013

 Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực lập 
BCKTKT - Thiết kế BVTC - Lập dự toán , Tư 
vấn quản lý điều hành dự án, Tư vấn thẩm tra 
thiết kế - dự toán các công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông cầu đường, cấp thoát 
nước  , Hạ tầng kỹ thuật, điện, cơ khí XD.

Đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công 
trình giao thông cầu, đường bộ và dân dụng 

cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

Chưa đủ 
năng lực 
xếp hạng

115 Công ty TNHH TV Tân Kiến
52/75 Hồ Tùng Mậu - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Hoàng Giang Nam

3812188
0977743979

Lập dự án đầu tư, thiết kế kiến trúc, kết cấu, lập dự 
toán, thiết kế quy hoạch XD; Thẩm tra hồ sơ thiết kế, 

dự toán và giám sát công trình dân dụng - công 
nghiệp. Tư vấn quản lý dự án công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện chiếu 
sáng.(ĐK lần 1 ngày: 29/07/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

2013
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký kinh doanh hoạt 

động tư vấn xây dựng

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

116 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng A.T
37A Trần Khánh Dư - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Nguyễn Duy Huy

3958638
0988120877
0905760838

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT các công trình 
DD - CN, giao thông. Khảo sát địa hình, địa chất công 
trình. Thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình DD - CN, 
giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, HTKT. Lập và 

thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn. Thẩm tra 
BVTC - dự toán, QLDA các công trình XD. Giám sát 
thi công các công trình dân dụng - công nghiệp, giao 

thông, HTKT. Thi công xây dựng các công trình DD - 
CN, giao thông, thủy lợi. (ĐK lần 2 ngày: 

30/09/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T7/2014

Đến thời điểm thông báo rà soát xác định năng 
lực: Doanh nghiệp chưa thực hiện cung cấp và 
chứng minh hồ sơ năng lực đầy đủ để xác định 
đảm đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

Chưa đảm 
bảo đủ 

điều kiện 
năng lực 

hoạt động

117
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng 

Sơn Ban Mê
48 AmaSa - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Võ Văn Hạnh

3979279
0989636093

Lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế, 
lập dự toán công trình giao thông. Tư vấn thẩm tra 

thiết kế dự toán, Quản lý điều hành, giám sát thi công 
xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp, giao 

thông cầu đường, thủy lợi. Thí nghiệm kiểm định và 
chứng nhận chất lượng công trình. Thi công xây dựng 

các loại công trình. (ĐK thay đổi lần 2ngày: 
30/06/2014)

Hạng 2
Bổ sung 
điều chỉnh 

T7/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động:

- Lập BCKTKT - thiết kế BVTC - Lập dự toán 
công trình giao thông cầu, đường bộ ;

- Giám sát công trình dân dụng - công nghiệp 
cấp IV, giao thông cầu, đường bộ cấp IV và 

công trình thủy lợi cấp IV ;
- Thí nghiệm kiểm định công trình giao thông 

cầu, đường bộ cấp IV.
( Doanh nghiệp không có năng lực hoạt động 

khảo sát XD )

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

118 Công ty Cổ phần Chính Nghĩa
103/10A Ama khê - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Nguyễn Xuân Chính 3855915

Lập và quản lý dự án đầu tư; thiết kế công trình DD - 
CN, giám sát thi công xây dựng công trình DD - CN, 
thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán. Thi công xây dựng 

các công trình DD - CN, giao thông cầu, đường, thủy 
lợi, thủy điện, cấp thoát nước, điện chiếu sáng.(ĐK 

lần 1 ngày: 24/07/2013)

Hạng 2
Rà soát 
điều chỉnh 

T7/2014

Đến thời điểm thông báo rà soát xác định năng 
lực: Doanh nghiệp chưa thực hiện cung cấp và 
chứng minh hồ sơ năng lực đầy đủ để xác định 
đảm đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

Chưa đảm 
bảo đủ 

điều kiện 
năng lực 

hoạt động

119 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Hà
628 Hùng Vương - P.Tân Lập - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Phạm Đức An 989807379

Lập và quản lý dự án đầu tư, giám sát thi công công 
trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Thi 
công xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp, 

giao thông, công ích.(ĐK lần 1 ngày: 26/07/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

2013

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực giám sát 
thi công xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp, giao thông cầu đường bộ cấp IV.

Doanh nghiệp không đủ điều kiện lập và quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi  và Thi công 
xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình dân 
dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi cấp 

IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

120
Chi Nhánh Công ty cổ phần xây dựng 
Lực Việt

209 Lý Thái Tổ - Tp.Buôn Ma 
Thuột

Trần Phương Chánh
3945979

0913435467

Giám sát xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, 
giao thông.

Thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, 
đường bộ, thủy lợi.(ĐK lần 1 ngày: 16/08/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

2013

Doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện thi công xây 
dựng công trình dân dụng và giao thông cầu, 

đường bộ thuộc cấp IV ; 
Giám sát xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và giao thông cầu, đường bộ cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

121
Công ty TNHH 1TV quản lý công trình 
thủy lợi Đăk Lăk

109 Mai Hắc Đế - Tp.Buôn Ma 
Thuột

Lê Gia Dậu
3851055

0913436871

Tư vấn thiết kế và giám sát công trình thủy lợi. Thi 
công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy 

lợi vừa và nhỏ.(ĐK lần 1 ngày: 26/07/2013)
Hạng 2 2013

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt động 
trong lĩnh vực thiết kế, giám sát và thi công 

xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện.

Xếp hạng 
2

122 Công ty TNHH thiết kế và XD OHH
111/21 Nguyễn Tri Phương - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Nguyễn Sỹ Hiệu

3860943
0989672948

Lập, quản lý điều hành dự án, khảo sát địa hình, thiết 
kế lập dự toán công trình giao thông, HTKT, dân dụng 
- công nghiệp, thủy lợi, cấp thoát nước. Thẩm tra thiết 
kế và dự toán công trình giao thông, HTKT, dân dụng - 

công nghiệp. Giám sát xây dựng các công trình giao 
thông, HTKT, dân dụng - công nghiệp. Thi công xây 
dựng công trình Dân dụng - Công nghiệp, giao thông, 

thủy lợi, điện.(ĐK lần 1 ngày: 29/07/2013) 

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

2013
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động theo ngành nghề đăng ký về hoạt động tư 

vấn xây dựng và thi công xây dựng.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

123
Công ty TNHH TV Đầu tư XD Thiên 
Tân Phát

Tổ dân phố 2 - TT.Phước An - 
Huyện Krông Păk

Nguyễn Xuân Tân 914059000

Tư vấn lập hồ sơ, quản lý dự án các công trình dân 
dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát 

nước. Giám sát xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp. Thi công xây dựng các công trình dân dụng - 

công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước.(ĐK 
lần 1 ngày: 18/07/2013)

Hạng 2 2013
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động theo ngành nghề đăng ký về hoạt động tư 

vấn xây dựng và thi công xây dựng.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

124
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sông 

Hoàng
2A/1 Bùi Thị Xuân - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Hoàng Văn Bắc

3812038
0903584967

Lập dự án đầu tư, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng – công nghiệp, giao thông, thủy 
lợi.Thiết kế quy hoạch XD. Khảo sát địa hình, địa 
chất công trình. Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, 

quản lý điều hành dự án, giám sát xây dựng các công 
trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Thí 

nghiệm VLXD và kiểm định chất lượng công trình. 
Thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, 

giao thông (cầu, đường, cống), thủy lợi.  (ĐK lần 1 
ngày: 26/07/2013)

Hạng 2
Rà soát 
điều chỉnh 

T7/2014

Đến thời điểm rà soát năng lực doanh nghiệp 
chỉ còn đủ điều kiện năng lực hoạt động: Giám 
sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình 

dân dụng - công nghiệp cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng 

125
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nam 
Tây Nguyên

53/16/6 Lê Duẩn - Tp.Buôn 
Ma Thuột

Lê Thị Thúy Hằng
3701415

0918280806

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 
thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu công trình DD - CN. 

Giám sát, thẩm tra công trình DD - CN, giao thông, 
thủy lợi, HTKT. Tư vấn quản lý dự án công trình. Thi 
công xây dựng các công trình DD - CN, giao thông, 
thủy lợi, cấp thoát nước, HTKT.(ĐK lần 2 ngày: 

05/06/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T6/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động:  Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Thiết kế 

BVTC - lập dự toán công trình dân dụng - 
công nghiệp; Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán 
công trình dân dụng - công nghiệp thuộc lập 
BCKTKT; Giám sát xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

126 Công ty Cổ Phần xây dựng Bảo Phi
97 Nguyễn Thị Định - 

Tp.Buôn Mê Thuột
Nguyễn Văn Phi

3891166
0982987547

Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, địa chất, 
thiết kế, lập dự toán công trình thủy lợi, thủy điện, 
HTKT, cấp thoát nước. Quản lý dự án và thẩm tra 

thiết kế, dự toán công trình thủy lợi, HTKT, cấp thoát 
nước. Giám sát công trình DD - CN, giao thông, thủy 
lợi, HTKT. Xây dựng các công trình dân dụng - công 
nghiệp, giao thông cầu đường bộ. (ĐK lần 2 ngày: 

04/10/2013) 

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Rà soát 
điều chỉnh 

T7/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt động 
xây dựng :

- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - Thiết kế 
BVTC - Lập dự toán trình thủy lợi và công 

trình cấp thoát nước ( Không có năng lực khảo 
sát XD chỉ được khảo sát địa hình trong phạm 
vi xây dựng công trình thủy lợi và cấp thoát 

nước) ;
-Giám sát thi công xây dựng công trình thủy 

lợi cấp IV .

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

127 Công ty CP tập đoàn Lộc Trường Thọ
Số 36 tổ 1, khối 6 - P.Ea Tam - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Võ Sỹ Thọ

6517172
0973276777

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát địa 
hình, địa chất, thiết kế, lập dự toán công trình DD - 

CN, giao thông, thủy lợi, thủy điện, HTKT, cấp thoát 
nước, điện công trình. Tư vấn giám sát, QLDA, thẩm 

tra thiết kế - dự toán các công trình DD - CN, giao 
thông, thủy lợi, thủy điện, HTKT, cấp thoát nước, 

điện công trình. Thí nghiệm VLXD và kiểm định chất 
lượng công trình, tư vấn giám định kiểm tra chứng 

nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực và chứng nhận sự 
phù hợp về chất lượng xây dựng. Thi công xây dựng 
các công trình DD - CN, giao thông, thủy lợi, thủy 

điện, HTKT, điện năng.(ĐK lần 1 ngày: 30/07/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

2013
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động theo ngành nghề đăng ký về hoạt động tư 

vấn xây dựng và thi công xây dựng.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

128 Công ty TNHH XD Lê Gia Bình
Hẻm 47 Nguyễn Trường Tộ - 

P.Ea Tam - Tp.Buôn Ma Thuột
Lữ Thị Kim Quý

0946821515
0963882497

Tư vấn lập dự án đầu tư công trình giao thông cầu, 
đường bộ, dân dụng - công nghiệp. Thiết kế, giám sát 

công trình Dân dụng - Công nghiệp. Thi công xây 
dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy 
điện, điện năng, cấp thoát nước, HTKT.(ĐK lần 1 

ngày: 30/07/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

2013
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động theo ngành nghề đăng ký về hoạt động tư 

vấn xây dựng và thi công xây dựng.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

129
Công ty TNHH TVXD TM Nam Hòa 
Khánh

Số 71 thôn 2 - Xã Hòa Khánh - 
Tp.Buôn Ma Thuột

Võ Thị Phượng
3839079

0935106767

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, quản lý điều hành dự 
án, thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình dân 

dụng - công nghiệp, giao thông, điện năng. Thiết kế và 
giám sát công trình điện năng. Thi công xây dựng 

công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, điện 
năng, cấp thoát nước. (ĐK lần 1 ngày: 25/07/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

2013
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động theo ngành nghề đăng ký về hoạt động tư 

vấn xây dựng và thi công xây dựng.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

130 Công ty CP Thi công cơ giới Đồng Tâm
Km9 - Xã Ea Tu - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Trần Đức Thành

3863276
0905304376

Tư vấn khảo sát địa hình công trình xây dựng, thiết kế 
công trình giao thông cầu, đường bộ, thủy lợi, giám 
sát xây dựng công trình giao thông. Thi công xây 
dựng các công trình dân dụng - công nghiệp, giao 

thông, cầu đường, thủy lợi, điện đến 110KV, cấp thoát 
nước.(ĐK lần 1 ngày: 17/07/2013)

Hạng 2 2013

- Doanh nghiệp không đủ điều kiện năng lực 
hoạt động tư vấn khảo sát địa hình công trình 
xây dựng, thiết kế công trình giao thông cầu, 
đường bộ, thủy lợi, giám sát xây dựng công 

trình giao thông;

'- Doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện năng lực hoạt 
động : Thực hiện khai hoang, giải phóng mặt 
bằng và Thi công xây dựng công trình giao 

thông cầu, đường bộ, thủy lợi cấp IV

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động 
tư vấn

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng 
thi công
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

131 Công ty TNHH 1TV xây dựng 470
Km5 QL26 - P.Tân Lập - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Vũ Văn Yểm

3865354 -
866402

0913479402

Tư vấn Khảo sát địa chất công trình, thiết kế công 
trình giao thông, thủy lợi, thiết kế san nền. Giám sát 

công trình giao thông, thủy lợi. Thí nghiệm VLXD và 
kiểm định chất lượng công trình; Phá dỡ và chuẩn bị 
mặt bằng ,thi công xây dựng các loại nhà, công trình 

đường sắt, đường bộ, công trình công ích, dân 
dụng.(ĐK lần 1 ngày: 22/07/2013) 

Hạng 1 2013

+Về năng lực tư vấn xây dựng doanh nghiệp 
không đủ điều kiện hoạt động: Khảo sát địa 

chất công trình, thiết kế công trình giao thông, 
thủy lợi, thiết kế san nền. Thí nghiệm VLXD 

và kiểm định chất lượng CT;

Doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện Giám sát thi 
công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi 
cấp IV và thi công xây dựng dân dụng và các 

loại nhà cấp IV.
 

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng ; Thi công 
xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ, 

công trình thủy lợi, thủy điện 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động 

Chưa đủ  
năng lực 
xếp hạng

Xếp hạng 
1 

132
Công ty TNHH TV TK XD Kim Thành 
Phát

66/7 Lê Thị Hồng Gấm - 
Tp.Buôn Ma Thuột

Trương Minh Bình
3697979

0943090228

Tư vấn QLDA, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, lập 
dự toán công trình dân dụng - công nghiệp; Tư vấn 

thẩm tra thiết kế - dự toán công trình dân dụng - công 
nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cấp thoát 

nước; Giám sát công trình dân dụng - công nghiệp, 
giao thông; Kiểm tra chứng nhận đảm bảo an toàn 
chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng 
công trình; Thi công xây dựng các công trình dân 
dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện, cấp 

thoát nước.(ĐK lần 1 ngày: 30/07/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng 

2013
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động theo ngành nghề đăng ký về hoạt động tư 

vấn xây dựng và thi công xây dựng.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

133 Công ty TNHH Tư vấn Nguyên Vũ
Km20 tỉnh lộ 8 - Xã Ea Kpam - 

Huyện Cư M'gar
Phan Thanh Tùng

3550550
0987074567

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, Thiết kế kiến 
trúc, lập dự toán công trình dân dụng - công nghiệp. 
Thẩm tra hồ sư thiết kế - dự toán, QLDA, giám sát 
xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp. Khai 

hoang chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng các công 
trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi, 

thủy điện, công trình điện và trạm biến áp đến 35KV. 
(ĐK thay đổi lần 2 ngày: 10/04/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T4/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực :
 - Thi công xây dựng công trình DD-CN cấp 

IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

134 Công ty TNHH 1TV XD Lâm Thành
23 Hồ Xuân Hương - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Nguyễn Anh Tuấn

3858579
0905012004

Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán. Tư vấn quản lý dự 
án, kiểm định chất lượng công trình. Giám sát xây 

dựng công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông 
cầu, đường bộ. Thi công xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp, giao thông, cầu, đường bộ, thủy 
lợi, cấp thoát nước. (ĐK lần 1 ngày: 31/07/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

2013

* Về năng lực hoạt động tư vấn xây dựng 
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện hoạt động 
:Thẩm tra thiết kế - dự toán;Quản lý dự án, 

kiểm định chất lượng công trình.

* Về năng lực hoạt động thi công xây dựng : 
Doanh nghiệp đủ điều kiện nhận thầu thi công 
và giám sát công trình dân dụng - công nghiệp 

cấp IV thuộc lập BCKTKT.

Chưa đủ  
năng lực 

hoạt động 

Chưa đủ  
năng lực 
xếp hạng 
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

135 Công ty TNHH XD Thành Giang
60 Phạm Hồng Thái - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Nguyễn Đăng Hầu 903543992

Tư vấn thiết kế công trình năng lượng (bao gồm 
đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 

110KV); Giám sát thi công xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp. Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng. Thi 

công xây dựng nhà, công trình thủy lợi, điện, trạm 
biến áp đến 35KV, công trình giao thông.(ĐK lần 1 

ngày: 26/07/2013)

Hạng 2 2013
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động theo ngành nghề đăng ký về hoạt động tư 

vấn xây dựng và thi công xây dựng.

Chưa đủ  
năng lực 

hoạt động 

136 Công ty TNHH Mai Phương
41 Phạm Văn Đồng - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Trần Đình Đính 3865167

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát, thiết kế, lập 
dự toán công trình thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước, 
giao thông cầu, đường bộ. Giám sát thi công xây dựng 

công trình thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước, giao 
thông cầu, đường bộ. Khai hoang xây dựng.(ĐK lần 1 

ngày: 15/07/2013)

Hạng 2 2013
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động theo ngành nghề đăng ký về hoạt động tư 

vấn xây dựng công trình 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động 

137 Công ty TNHH TVXD Thiện Tâm
93/74 Nguyễn Văn Cừ - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Võ Văn Thiện

3864688
0972000468

Lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, thiết kế, lập dự 
toán công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, 

HTKT đô thị; Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, quản 
lý dự án công trình dân dụng - công nghiệp, giao 

thông, HTKT đô thị, thủy lợi; Thiết kế quy hoạch xây 
dựng; Giám sát xây dựng công trình DD-CN, giao 

thông cầu, đường bộ. Thi công xây dựng công trình 
nhà và giao thông cầu, đường bộ.(ĐK lần 1 ngày: 

03/09/2013) 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

Điều chỉnh 
T12/2013

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động theo ngành nghề đăng ký về hoạt động tư 
vấn xây dựng  và thi công xây dựng công trình 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động 

138
Công ty TNHH TVXD Bình Nguyên 
Đăk Lăk

140/12 Nguyễn Lương Bằng - 
Xã Hòa Thắng - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Đoàn Văn Phong

3862235
0914186325

Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cầu, 
đường bộ và quản lý dự án.(ĐK lần 1 ngày: 

01/08/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

2013
Doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện giám sát xây 

dựng công trình giao thông cầu, đường bộ cấp 
IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

139
Xí nghiệp XD TV khảo sát thiết kế 728 - 
CN Cty TNHH 1TV 16

7a Giải Phóng - Tp.Buôn Ma 
Thuột

Nguyễn Đức Mạnh
3877769

0982344664

Tư vấn khảo sát địa hình công trình, thiết kế kết cấu 
công trình dân dụng - công nghiệp, thiết kế công trình 

giao thông, thủy lợi; Giám sát xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi. San lấp 

mặt bằng, thi công xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu chính viễn 

thông.(ĐK lần 1 ngày: 18/07/2013)

Hạng 1 2013

Doanh nghiệp không đủ điều kiện năng lực 
hoạt động tư vấn: Khảo sát địa hình công 

trình, thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp, thiết kế công trình giao thông, 
thủy lợi; Giám sát xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi.

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực xếp hạng 
2 thi công xây dựng các công trình dân dụng - 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, san lấp mặt 

bằng.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động 

Xếp hạng 
2
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

140 Công ty TNHH Thành Luân
140/11 Nguyễn Lương Bằng - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Đoàn Văn Luân

3808080
0913437145

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế, thẩm tra 
thiết kế - dự toán, giám sát công trình điện năng. Tư 

vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các loại công trình. 
Thi công và lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, xây 

dựng các loại nhà, xây dựng công trình đường bộ, 
đường sắt, dân dụng - công nghiệp, thủy lợi, thủy 

điện.(ĐK lần 1 ngày: 05/08/2013) 

Hạng 1 2013

Doanh nghiệp không đủ điều kiện năng lực 
hoạt động tư vấn: Lập dự án đầu tư, lập 

BCKTKT, thiết kế, thẩm tra thiết kế - dự toán, 
giám sát công trình điện năng. Tư vấn quản lý 

dự án đầu tư xây dựng các loại công trình.

Doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện năng lực thi 
công lắp đặt công trình điện cấp IV và công 

trình dân dụng - công nghiệp cấp IV vùng sâu, 
vùng xa.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng 

141 Công ty TNHH TVXD Trường Hồng
60 Nguyễn Tri Phương - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Hồ Mạnh Hải

3973979
0912681768

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế kiến trúc, kết 
cấu, lập dự toán công trình dân dụng - công nghiệp, 
điện, HTKT; Thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán, giám 

sát thi công xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, công trình điện. 

Quản lý dự án và kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về 
chất lượng công trình; Lập và thiết kế quy hoạch 

XD.(ĐK lần 1 ngày: 07/08/2013)

Hạng 2 2013

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động tư vấn: Lập BCKTKT, thiết kế kiến trúc, 
kết cấu, lập dự toán công trình dân dụng - công 

nghiệp; Thẩm tra thiết kế, dự toán, giám sát 
công trình dân dụng - công nghiệp; Tư vấn 
quản lý dự án công trình dân dụng - công 

nghiệp thuộc lập BCKTKT.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động 

142 Công ty TNHH Xây dựng Thiên An 
30 Mạc Thị Bưởi - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Võ Văn Dũng

3840075
0979882883

Tư vấn thiết kế kết cấu, quản lý điều hành dự án, thẩm 
tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình dân dụng - công 

nghiệp; Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện an toàn 
chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng 

công trình xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công 
trình DD- CN, giao thông cầu, đường, cấp thoát nước; 

San lấp chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp, giao thông cầu, đường, 

thủy lợi, điện, cấp thoát nước.(ĐK lần 1 ngày: 
21/08/2013)  

Hạng 2 2013

Doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện năng lực hoạt 
động tư vấn giám sát xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp cấp IV.

Doanh nghiệp đủ điều kiện xếp hạng 2 thi 
công xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp.

Chưa đủ  
năng lực 
xếp hạng

Xếp hạng 
2

143
Công ty TNHH TV Đầu tư XD Thành 
Nam Đăk Lăk

Số 15, thôn 16 - Xã Hòa 
Khánh - Tp.Buôn Ma Thuột

Phạm Ngọc Nam
3887047

0902558847

Lập dự án đầu tư, khảo sát địa chất, thiết kế, lập dự 
toán công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông 
cầu, đường, thủy lợi; Tư vấn giám sát, quản lý điều 

hành dự án, thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình 
dân dụng - công nghiệp, giao thông cầu, đường, thủy 

lợi, HTKT.

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

2013

Doanh nghiệp không đủ điều kiện xếp hạng và 
không đủ điều kiện năng lực hoạt động tư vấn 
xây dựng : Lập dự án đầu tư, khảo sát địa chất, 
thiết kế, lập dự toán công trình DD-CN, giao 

thông cầu, đường, thủy lợi; Tư vấn quản lý dự 
án và thẩm tra hồ sơ thiết - dự toán công trình 

DD-CN, giao thông cầu, đường, thủy lợi, 
HTKT.

- Doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện thực hiện 
giám sát thi công chất lượng công trình DD-
CN và giao thông cầu đường thuộc cấp IV.         

Chưa đủ 
năng lực 
hoạt động

Chưa đủ 
năng lực 
xếp hạng 
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144
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đất 
Việt

89 Hùng Vương - Tp.Buôn ma 
Thuột

Nguyễn Thế Bình
2221121

0905070345

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế kiến trúc, kết 
cấu, thiết kế quy hoạch, lập dự toán công trình DD - 
CN, công trình đường dây và trạm biến áp 35KV trở 
xuống; Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán và quản lý 
dự án các công trình DD - CN, công trình đường dây 
và trạm biến áp 35KV trở xuống; Giám sát XD công 
trình DD - CN, giao thông cầu, đường bộ, công trình 
đường dây và trạm biến áp; Thi công xây dựng các 
loại công trình DD - CN, giao thông cầu, đường bộ, 

thủy lợi, đường dây và trạm biến áp 35KV trở xuống. 
(ĐK lần 1 ngày: 07/10/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

2013

- Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực 
hoạt động theo ngành nghể đăng ký năng lực 

hoạt động xây dựng.

'- Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực giám sát 
thi công xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

145
Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nguyên 
Khôi

Tổ 9 - TT.M'Đrăk - Huyện 
M'Đrăk

Ngô Đức Khánh 935077066

Tư vấn lập BCKTKT các công trình DD - CN, giao 
thông, thủy lợi, cấp thoát nước, HTKT. Khảo sát địa 
hình xây dựng công trình. Thiết kế điện công trình 

DD - CN, thiết kế giao thông cầu, đường bộ. Tư vấn 
thẩm tra, QLDA, giám sát các công trình DD - CN, 

giao thông cầu, đường bộ, HTKT; Thi công xây dựng 
các công trình DD - CN, thủy lợi, thủy điện, cấp thoát 

nước, HTKT đô thị. (ĐK lần 1 ngày: 01/08/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

2013
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký hoạt động tư vấn 

xây dựng và thi công xây dựng 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

146 Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hưng
119/15 Mai Hắc Đế - Tp.Buôn 

ma Thuột
Nguyễn Văn Phúc

3843488
0914072676

Tư vấn Thẩm tra thiết kế, dự toán , quản lý dự án, 
giám sát công trình dân dụng - công nghiệp; Thi công 

xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, giao 
thông (cầu, đường, cống), thủy lợi, cấp thoát nước, 

HTKT. (ĐK lần 1 ngày: 30/07/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

2013

Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký tư vấn xây dựng;

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực thi công 
xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp 

cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

147 Công ty Cổ phần Nhật Nguyên
159 Lê Quý Đôn - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Võ Thị Minh Nguyệt

2217029
0905691878

Thi công xây dựng các công trình DD - CN, giao 
thông (cầu, đường, cống), thủy lợi, thủy điện, HTKT, 
điện, đường dây và trạm biến áp đến 35KV, điện 
chiếu sáng đô thị. (ĐK lần 1 ngày: 15/5/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

2013
Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực thi công 
xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp 

cấp IV

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

148 Công ty Cổ phần công trình Việt Nguyên
396 Phan Bội Châu - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Nguyễn Thế An

3852467
0913435646

Thi công xây lắp sửa chữa, cải tạo lưới điện có điện 
áp đến 500KV; Khai hoang xây dựng; Thi công xây 
dựng công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, 

thủy lợi, cấp thoát nước, thi công lắp đặt hệ thống 
thiết bị truyền dẫn viễn thông. (ĐK lần 1 ngày: 

24/7/2013)

Hạng 2 2013

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt động 
: Khai hoang chuẩn bị mặt bằng và thi công 

xây dựng và lắp đặt các thiệt bị kỹ thuật công 
trình điện kỹ thuật cấp II , III và cấp IV.

Hạng 2
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149 Công ty TNHH xây dựng Việt Hào
11/2 Y Ngông (nối dài) - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Phan Văn Đề

3951846
0988120877

Thi công xây lắp sửa chữa, cải tạo lưới điện có điện 
áp đến 500KV; Khai hoang xây dựng; Thi công xây 
dựng công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, 

thủy lợi, cấp thoát nước, thi công lắp đặt hệ thống 
thiết bị truyền dẫn viễn thông. (ĐK lần 1 ngày: 

24/7/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

2013
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký hoạt động tư vấn 

xây dựng và thi công xây dựng 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động 

150 Công ty cổ phần Hoàng Minh
87 Hùng Vương - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Nguyễn Thị Thùy 

Linh
3950848

0914042979

Xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, công trình đường dây và trạm biến áp 

đến 35KV. (ĐK lần 1 ngày: 15/10/2013)

Không 
đăng ký 
xếp hạng

2013
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động thi công xây dựng theo đăng ký kinh 

doanh

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

151
Công ty TNHH 1 thành viên xây dựng 
Thiên Thanh

296/13 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma 
Thuột

Nguyễn Mậu Ngọc
3811771

0914093745

Xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi. (ĐK thay đổi lần 2 ngày: 

14/03/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T4/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực: 
Thi công cải tạo, sửa chữa công trình dân 

dụng, đường bộ có mức vốn < 3 tỷ VNĐ  và 
nhà ở riêng lẻ.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

152 Công ty TNHH Kiến Việt 25 Đào Tấn - Tp.BMT
Phạm Trần Quốc 

Dũng
6250305

0908481511

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, 
quản lý điều hành dự án, thẩm tra thiết kế - dự toán, 
thiết kế, kiến trúc, thiết kế kết cấu, lập dự toán công 
trình dân dụng - công nghiệp, giao thông cầu, đường, 

thủy lợi; Giám sát xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp; Chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng 
các công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông 

cầu, đường bộ, thủy lợi, thủy điện, công trình điện và 
trạm biến áp đến 35KV. (ĐK lần 2 ngày: 26/02/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T3/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế 
BVTC - lập dự toán công trình dân dụng - 

công nghiệp; Thẩm tra hồ sư thiết kế - dự toán 
công trình dân dụng - công nghiệp thuộc lập 
BCKTKT; Giám sát thi công xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

153 Công ty TNHH An Vũ 27 Đặng Văn Ngữ - Tp.BMT Dương An Hoài
3815409

0905191225

Khai hoang chuẩn bị mặt bằng; Thi công xây 
dựng các công trình dân dụng - công nghiệp, giao 
thông cầu, đường, cống, thủy lợi, điện dân dụng - 
công nghiệp, thủy điện, cấp thoát nước, công trình 

công cộng. (ĐK lần 1 ngày: 25/10/2013)

Hạng 2 2013
Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực thi công 
xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp 

cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

154
Công ty CP đầu tư xây dựng và kinh 
doanh nhà Đăk Lăk

29A Nguyễn Công Trứ - 
Tp.BMT

Trương Ngọc Kính
3854099
3814993 

0918273265

Tư vấn giám sát các công trình dân dụng - công 
nghiệp, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng; Khai 
hoang chuẩn bị mặt bằng; Thi công xây dựng các 

công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông 
cầu, đường, thủy lợi, kênh mương, trạm bơm, 

công trình điện, cơ sở hạ tầng. Lắp đặt hệ thống 
cấp thoát nước, lắp đặt các thiết bị điện. (ĐK lần 

1 ngày: 29/10/2013)

Hạng 2 2013

- Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực Khai 
hoang chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp cấp II trở 

xuống ;

- Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực thi công 
xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ 

va thủy lợi thuộc cấp IV;

- Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực giám sát 
thi công xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp cấp IV.

Hạng 2

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng
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155
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Mạnh 
Hùng

45A Trương Công Định - 
Tp.BMT

Hoàng Thị Ánh 
Nga

3857295
0914484396

Xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp, 
giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước. (ĐK lần 1 

ngày: 29/10/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

2013
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 

động thi công xây dựng theo đăng ký 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

156
Công ty Cổ Phần  quản lý & xây dựng 
giao thông Đăk Lăk

38 Hùng Vương - Tp.BMT Nguyễn Trí Tân
3859847

0983962139

Thi công xây dựng công trình công ích (duy tu bảo 
dưỡng cầu, đường bộ). Thi công xây dựng công trình 
dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), thủy lợi. Thi 

công lắp đặt hệ thống công trình cấp thoát nước; Giám 
sát xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ; 
Kiểm định chất lượng công trình giao thông (cầu, 

đường bộ). (ĐK lần 1 ngày: 30/10/2013)

Hạng 2 2013

- Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực thi công 
xây dựng công trình công ích (duy tu bảo 
dưỡng cầu, đường bộ); Thi công xây dựng 

công trình giao thông (cầu, đường bộ) cấp II 
trở xuống ;

- Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực giám sát 
thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, 

đường bộ) cấp IV.

Hạng 2

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

157
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư XD 
Thiên Phú

27 Nguyễn Biểu - Tp.BMT Huỳnh Chiến
3959955 

0935385767

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế  kiến 
trúc, thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 

nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; Khảo 
sát địa hình,  địa chất công trình; Tư vấn quản lý dự 

án và thẩm tra thiết kế - dự toán các công trình; Giám 
sát xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi; Thí nghiệm VLXD và kiểm định chất 
lượng công trình; Thi công xây dựng các công trình 

dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi. (ĐK lần 
1 ngày: 05/11/2013)

Hạng 2 2013

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực thực hiện 
giám sát thi công xây dựng và thí nghiệm 

VLXD, kiểm định chất lượng công trình dân 
dụng - công nghiệp, giao thông (cầu, đường 

bộ) cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

158
Công ty TNHH Xây dựng và Thương 
mại Thanh Thế

456 Võ Văn Kiệt - P.Khánh 
Xuân - Tp.BMT

Phạm Thế
3868002

0912072879
Xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp, giao 

thông, thủy lợi. (ĐK lần 1 ngày: 12/11/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

2013
Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực thi công 
xây dựng công trình giao thông (cầu, đường 

bộ) cấp IV. 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

159 Công ty TNHH tư vấn xây dựng VK
44/16 Trần Quý Cáp - 

Tp.BMT
Trần Đăng Khoa 983015677

Tư vấn quản lý dự án, thẩm tra thiết kế - dự toán, 
giám sát xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp; 
Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng các công 

trình xây dựng; Thi công xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ 

thuật. (ĐK lần 2 ngày: 18/03/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T3/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Lập BCKTKT - Thiết kế BVTC - Lập 
dự toán công trình dân dụng - công nghiệp. 
Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình 
dân dụng - công nghiệp thuộc lập BCKTKT; 
Giám sát thi công xây dựng công trình giao 

thông cầu, đường bộ cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

160
CN Lâm sản & XD công trình - Cty 

TNHH 1TV XNK 2-9
213 Đinh Tiên Hoàng - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Đặng Thành Nhân

3814115
0973686681

Xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi. (ĐK lần 1 ngày: 21/11/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

2013
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực 
hoạt động ngành nghề đăng ký thi công 

xây dựng các loại công trình.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

30



STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

161 Công ty TNHH Châu Phúc
16A Thăng Long - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Phạm Đình Đức

3815885
0913444564

Khai hoang san lắp mặt bằng; Xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp, giao thông (cầu, đường, cống, 

vỉa hè), thủy lợi, kênh mương, trạm bơm, công trình 
điện, hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước. ( ĐK thay đổi 

lần 2 ngày: 24/04/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T4/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực: Thi công 
xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp 

cấp II, cấp III và cấp IV. 
Hạng 2

162 Công ty TNHH xây dựng Thành Vinh
253 Phan Chu Trinh - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Nguyễn Đình Trinh

3951117
0913437263

Thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, 
giao thông (cầu, đường, cống), thủy lợi. (ĐK lần 1 

ngày: 22/11/2013)
Hạng 2 2013

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực thi công 
xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp 

cấp II, cấp III và cấp IV.
Hạng 2

163 Công ty TNHH Xây dựng Bàn Thạch
C64 Thăng Long - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Võ Đức Sáu

3813325
0913471346

Thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, 
giao thông (cầu, đường, cống), thủy lợi. (ĐK lần 1 

ngày: 25/11/2013) 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

2013
Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực thi công 
xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp 

cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

164 Công ty TNHH Xây dựng Thiên Trường
49 Lý Thường Kiệt  - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Trần Văn Trang

3852727
0914010323

Thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, 
giao thông (cầu, đường, cống), thủy lợi, hạ tầng kỹ 

thuật, hệ thống cấp thoát nước, trạm bơm, công trình 
điện. (ĐK lần 2 ngày: 31/03/2014)

Hạng 2
Bổ sung 
điều chỉnh 

T3/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực : Thi 
công xây dựng công trình dân dụng - công 

nghiệp và công trình giao thông cầu đường cấp 
II, III và cấp IV.

Hạng 2

165 Công ty TNHH Đông Đô
252 Amakhê - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Đặng Văn Thanh

3952079 
0905123572

Thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, 
giao thông (cầu, đường, cống), thủy lợi, thủy điện 

nhỏ, công trình điện, cấp thoát nước. (ĐK lần 1 ngày: 
26/11/2013)

Hạng 2 2013
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký thi công xây dựng 

các loại công trình.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

166 Công ty TNHH Thiên Bình
C1 Nguyễn Đình Chiểu - 

Tp.Buôn Ma Thuột - Đắklắk
Nguyễn Thị Huệ

3952426
0915976060

Thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao 
thông (cầu, đường, cống), thủy lợi. (ĐK lần 1 ngày: 

29/10/2013)
Hạng 2 T1/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực thi công 
xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ 

cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

167
Công ty TNHH xây dựng Hoàng Gia 
Ldo

170/78C Mai Hắc Đế -
Tp.Buôn Ma Thuột - Đắklắk

Vũ Đăng Hoàng
3817522

0905222049

Xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp, giao 
thông (cầu, đường, cống), thủy lợi. (ĐK lần 1 ngày: 

08/11/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

T1/2014
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 

động thi công xây dựng theo đăng ký

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

168
Công ty TNHH tư vấn xây dựng    

Quảng Đà
Tổ dân phố 9 - P.Tân Lập - 

Tp.Buôn Ma Thuột - Đắklắk
Trần Thị Nga

3957934   
0986872268

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT các công trình 
dân dụng - công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), 
thủy lợi; Thiết kế công trình thủy lợi; Quản lý điều 
hành dự án, thẩm tra, giám sát, thi công xây dựng 

công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông (cầu, 
đường bộ), thủy lợi. (ĐK lần 2 ngày: 10/03/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T3/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Giám sát thi công xây dựng công trình 
thủy lợi, giao thông cấp IV; Thi công cải tạo, 
sữa chữa công trình thủy lợi, giao thông cầu 

đường < 3 tỷ VNĐ

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

169 Công ty TNHH Thanh Hải
250/15 Phan Chu Trinh - 

Tp.Buôn Ma Thuột - Đắklắk
Đường Thị Hoa

3952005  
0903583436

Thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, 
giao thông (cầu, đường, cống), thủy lợi, công trình 
điện đến 35KV, cấp thoát nước. (ĐK lần 1 ngày: 

06/12/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

T1/2014
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực 
hoạt động thi công xây dựng theo đăng ký 

kinh doanh

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

170
Công ty cổ phần Kiến trúc & Đầu tư xây 
dựng Cửu Long 

45 Nguyễn Đình Chiểu -
Tp.Buôn Ma Thuột - Đắklắk

Đỗ Ngọc Tường
3927879  

0914057995

Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế kiến trúc, kết cấu, 
thiết kế nội ngoại thất, lập dự toán công trình dân 
dụng - công nghiệp, HTKT; Thẩm tra thiết kế, dự 

toán, giám sát xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp. Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng 

công trình dân dụng - công nghiệp, đường bộ, thủy 
lợi, điện, cấp thoát nước. (ĐK lần 1 ngày: 

13/12/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

T1/2014
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực 
hoạt động ngành nghề đăng ký hoạt động 

tư vấn xây dựng và thi công xây dựng 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

171
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng    Minh 

Đức
12 Phan Đăng Lưu - Tp.Buôn 

Ma Thuột - Đắk Lắk
Lê Văn Thiên

3950178
0979755178

Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát, thiết 
kế công trình giao thông cầu, đường bộ; Giám sát thi 
công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, 

giao thông, thủy lợi; Thí nghiệm VLXD và kiểm định 
chất lượng công trình; QLDA, thẩm tra các công trình 
XD; Xây dựng các công trình DD - CN, giao thông, 

thủy lợi, cấp thoát nước. (ĐK lần 1 ngày: 
16/12/2013)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

T1/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực: Lập 
BCKTKT, thiết kế BVTC - lập dự toán công 
trình giao thông (cầu, đường bộ). Thẩm tra hồ 

sơ thiết kế - dự toán công trình giao thông 
(cầu, đường bộ) thuộc lập BCKTKT. Giám sát 
thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, 

đường bộ) cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

172
Công ty TNHH tư vấn & Thương Mại 
Phú Nguyên

63 Trần Quang Khải - 
Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Nguyễn Công Bình
3950923

0905467666

Tư vấn lập và thiết kế quy hoạch XD, thiết kế cơ sở hạ 
tầng, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn; Khảo 
sát địa hình; Thiết kế kiến trúc, thiết kế nội ngoại thất 
công trình dân dụng - công nghiệp. (ĐK lần 1 ngày: 

08/01/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T3/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Lập đồ án quy hoạch phân khu và qui 

hoạch chi tiết ; Quy hoạch xây dựng nông thôn 
mới.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

173 Công ty TNHH Bảo Anh Đăk Lăk
252 Buôn Ky, Tỉnh lộ 1 - 

Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Vũ Bá Thiêm

3890789  
0982440737

Thi công xây dựng các công trình dân dụng - công 
nghiệp, giao thông (cầu, đường, cống), thủy lợi. (ĐK 

lần 1 ngày: 30/10/2013)

Không 
đăng ký 
xếp hạng

T1/2014
Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực thi công 

xây dựng công trình dân dụng cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

174
Công ty TNHH 1TV Tư vấn và Xây 
dựng Hưng Phú

04 Cao Xuân Huy - Tp.Buôn 
Ma Thuột

Nguyễn Hòa
3953213

0913444860

Tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông cầu 
đường. Thi công xây dựng công trình giao thông cầu, 

đường bộ. (ĐK lần 1 ngày: 03/01/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

T3/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Thi công xây dựng cải tạo, sửa chữa 
công trình giao thông cầu, đường bộ < 3 tỷ 

VNĐ;
Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công 

trình giao thông cầu, đường bộ cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

175
Công ty TNHH 1TV Xây dựng Thương 
mại Thiện Lộc

Số 91, Km12 QL26 - Thôn 
Hòa Thắng - Xã Hòa Đông - 

Krông Păk
Nguyễn Thị Năm

3820032
0989156665

Khai hoang san lắp mặt bằng ; Thi công xây dựng 
công trình DD - CN, giao thông (cầu, đường, cống), 

thủy lợi, cấp thoát nước, điện. (ĐK lần 1 ngày: 
21/01/2014)

Hạng 1 T3/2014
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực 
hoạt động ngành nghề thi công xây dựng 

các loại công trình theo đăng ký 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

176
Công ty TNHH Thương mại & Xây 
dựng AYUN

106 Trần Nhật Duật - Tp.Buôn 
Ma Thuột

Lê Nguyễn Hoàng 
Thiên Anh

3952680
0905988919

Tư vấn quản lý dự án, giám sát, thi công xây dựng các 
công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy 

lợi, điện. (ĐK lần 2 ngày: 01/04/2014)
Hạng 2 T4/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Thi công và giám sát xây dựng các công 
trình giao thông, thủy lợi cấp IV; Thi công cải 

tạo, sửa chữa công trình dân dụng - công 
nghiệp < 3 tỷ VNĐ, xây dựng nhà ở riêng lẻ. 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

177 Công ty TNHH phát triển Vu Gia
Hẻm trại giam Công an Thành 

phố - Tp.Buôn Ma Thuột 
Trương Lợi

3844426
0905540838

Thiết kế công trình giao thông, thủy lợi, HTKT, giám 
sát và thi công xây dựng các công trình giao thông, 

thủy lợi, HTKT. (ĐK thay đổi lần 1 ngày: 
23/05/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T5/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động :
- Thiết kế và giám sát công trình thủy lợi cấp 

IV ;
- Thi công cải tạo sửa chữa công trình thủy lợi 

có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng 

178 Công ty TNHH xây dựng Phú Vinh
259/16 Phan Bội Châu - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Trần Ngọc Hùng

3818676
0944837799

Thi công xây dựng các công trình Dân dụng - Công 
nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện, cấp thoát nước. 

(ĐK thay đổi lần 1 ngày: 11/04/2014)
Hạng 2

Rà soát 
điều chỉnh 

T4/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Thi công xây dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp cấp III và cấp IV
Hạng 2

179 Công ty TNHH Xây dựng Hương Thịnh
Thôn 5 - Xã Ia Rvê - Huyện Ea 

Soup - Tỉnh Đắklắk
Nguyễn Thị Ngọc 

Nhung
934997855

Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng; Thi công công trình dân 
dụng - công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ, thủy 

lợi. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông 
cầu, đường bộ (ĐK lần 2 ngày: 28/03/2014)

Hạng 2 T3/2014
Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Giám sát và thi công xây dựng công 

trình giao thông cầu, đường bộ cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

180 Công ty TNHH 1TV Dương Trường Đạt
Số 10 Phan Bội Châu - 

TT.M'Đrăk - Huyện M'Đrăk
Dương Thái Chương

0914351313
0935171313

Thi công xây dựng các công trình dân dụng - công 
nghiệp, giao thông (cầu, đường, cống), thủy lợi, điện, 
cấp thoát nước. Giám sát thi công xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi. (ĐK lần 

1 ngày: 01/04/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

T5/2014
Doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện năng lực hoạt 
động : Giám sát thi công xây dựng công trình 

dân dụng - công nghiệp cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

181
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng     Việt 

Ba
18 Y Út Niê - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Nguyễn Đình Quốc 

Phong
3844356

0914239227

Lập dự án đầu tư, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết 
kế kiến trúc, thiết kế kết cấu công trình dân dụng – 

công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ. Thiết kế quy 
hoạch xây dựng; Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, 
quản lý dự án công trình dân dụng – công nghiệp. 

Giám sát và thi công xây dựng công trình dân dụng – 
công nghiệp, giao thông cầu, đường bộ. (ĐK lần 1 

ngày: 02/04/2014)

Không 
đăng ký 
xếp hạng

T5/2014
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký về hoạt động tư vấn 

xây dựng và thi công xây dựng công trình.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

182
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế       
Hoàn Mỹ

A19 Khu Hiệp Phúc - Lê 
Thánh Tông - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Nguyễn Khắc Công

3685686
0987984989

-Tư vấn lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, thiết kế - lập 
dự toán và quản lý dự án các công trình dân dụng - 
công nghiệp, giao thông cầu, đường, thủy lợi, thủy 

điện, cấp thoát nước, HTKT đô thị ;
- Thi công các loại công trình DD-CN, giao thông cầu 
đường, thủylợi, thủy điện, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị. (ĐK lần 1 ngày: 02/04/2014)

Không 
đăng ký 
xếp hạng

T5/2014
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký về hoạt động tư vấn 

xây dựng và thi công xây dựng công trình.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động

183 Công ty TNHH Thép Thịnh Nguyên
Lô 97 đường công nghiệp 3, 
KCN Hòa Phú - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Nguyễn Thị Vân

3685686
0987984989

Thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, 
giao thông (cầu, đường, cống), thủy lợi, cấp thoát 

nước. (ĐK lần 1 ngày: 19/06/2014)
Hạng 2

Bổ sung 
điều chỉnh 

T7/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Thi công cải tạo, sửa chữa công trình 

giao thông cầu, đường bộ có tổng mức đầu tư 
dưới 3 tỷ đồng.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

184
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tùng 
Nguyên

49 Chế Lan Viên - Tp.Buôn 
Ma Thuột

Trần Thanh Tùng
3727879

0914438419

Tư vấn quản lý điều hành dự án, lập dự toán công 
trình; Giám sát xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp, giao thông cầu, đường bộ cấp IV. Thiết kế 
trang trí nội ngoại thất công trình (ĐK lần 1 ngày: 

16/06/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

Bổ sung 
điều chỉnh 

T6/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt động 
theo đăng ký: Giám sát xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp cấp IV và giao thông 

cầu, đường bộ cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

185
Công ty TNHH 1TV Xây dựng Anh 
Tuấn

217 Y Wang - Tp.Buôn Ma 
Thuột

Lê Anh Tuấn
3854364

0914434331

Thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, 
giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, HTKT. (ĐK lần 

1 ngày: 05/05/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

T5/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Thi công xây dựng công trình dân dụng 
cấp IV; Thi công cải tạo, sửa chữa công trình 
dân dụng - công nghiệp có tổng mức đầu tư < 

3 tỷ VNĐ. 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

186 Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hà Nội
366 Hoàng Diệu - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Dương Tuấn Nguyên

3855860
0916200222

Lập dự án đầu tư, lập BCKTKT, khảo sát địa chất 
thủy văn, địa chất công trình xây dựng; Thiết kế kiến 
trúc, thiết kế kết cấu, lập dự toán công trình dân dụng - 
công nghiệp, giao thông (cầu, đường bộ), HTKT, thủy 

lợi; QLDA, thẩm tra, giám sát xây dựng các loại   
công trình. (ĐK lần 1 ngày: 19/05/2014)  

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

T5/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - 

Thiết kế BVTC - Lập dự toán công trình DD-
CN ; Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công 

trình DD-CN thuộc lập BCKTKT ;
Giám sát thi công xây dựng công trình dân 

dụng - công nghiệp cấp IV. 

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

187
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và 
Dịch vụ Trường Phát

264/14 Võ Văn Kiệt - Tp.Buôn 
Ma Thuột

Phạm Minh Trung 0918 542 556

Giám sát xây dựng công trình DD - CN, giao thông, 
thủy lợi, HTKT. Thi công xây dựng công trình DD - 
CN, giao thông, thủy lợi, HTKT. (ĐK lần 1 ngày: 

14/05/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

T5/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Giám sát xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp cấp IV, giao thông cầu đường bộ 

cấp IV, thủy lợi cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng 

188 Công ty TNHH TVXD Vân Anh
03 Y Som Niê - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Hoàng Đính

3864549
0913454979

Tư vấn lập dự án đầu tư, Quản lý dự án, giám sát xây 
dựng công trình. (ĐK lần 1 ngày: 23/05/2014) 

Chưa đủ 
điều kiện 
xếp hạng

T5/2014
Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 

động: Giám sát xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng 

189
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư 
Xây dựng Khang Thái Đăk Lăk

483 Quang Trung - Tp.Buôn 
Ma Thuột

Lê Văn Cảnh 3793979
Thiết kế kiến trúc, QLDA, giám sát, thẩm tra thiết kế - 
dự toán công trình dân dụng - công nghiệp. (ĐK lần 1 

ngày: 28/04/2014)

Không 
đăng ký 
xếp hạng

T6/2014

Đến thời điểm thông báo kiểm tra xác định. 
Doanh nghiệp xin hoãn nên chưa thực hiện 

cung cấp và chứng minh hồ sơ đăng ký thông 
tin để xác định đảm đủ điều kiện năng lực hoạt 

động 

Chưa đảm 
bảo đủ 

điều kiện 
năng lực 

hoạt động

190 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Hà
32 Hồ Xuân Hương - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Nguyễn Ngọc Giao

3853697
0913435796

Khai hoang cơ giới. Thi công xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp, giao thông (cầu, đường, cống), 

thủy lợi, cấp thoát nước. (ĐK lần 1 ngày: 
28/05/2014) 

Hạng 2 T6/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động:  Khai hoang cơ giới. Thi công xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp cấp IV và 

thi công cải tạo, sửa chữa công trình dân dụng - 
công nghiệp có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ 

VNĐ

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng

191 Công ty Cổ phần xây dựng Đăk Lăk
25 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Đỗ Đức Thông

3854679
0913435106

Xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp, giao 
thông (cầu, đường, cống, vỉa hè), thủy lợi, kênh 

mương, trạm bơm, điện, cấp thoát nước, HTKT. (ĐK 
lần 1 ngày: 11/06/2014)

Hạng 2 T6/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực : Thi 
công xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp, giao thông (cầu, đường), thủy lợi 

thuộc cấp II, cấp III và cấp IV.  

Hạng 2

192 Công ty TNHH Xây dựng Nhật Nam
109A/34 Mai Hắc Đế - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Phạm Văn Sáu

3814607
0982332717

Tư vấn lập dự án đầu tư , thiết kế và lập dự toán ; 
Thẩm tra hồ sơ thiết kế , dự toán ; Giám sát thi công 
xây dựng công trình điện năng. Thi công xây dựng 

công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, điện, 
cấp thoát nước. (ĐK lần 1 ngày: 20/06/2014)

Không 
đăng ký 
xếp hạng

T6/2014
Doanh nghiệp chưa đủ điều kiện năng lực hoạt 
động ngành nghề đăng ký về hoạt động tư vấn 

xây dựng và thi công xây dựng

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 

hoạt động
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STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ
Người đại diện pháp 

luật
Tel Nội dung thông tin đăng ký năng lực HĐXD

Thông tin 
đăng ký 
xếp hạng

Thời điểm 
kiểm tra

Kết quả kiểm tra xác định năng lực hoạt 
động xây dựng

Kiểm tra 
xếp hạng

194
Công ty TNHH xây dựng & Thương mại 

Kỳ Nguyên
07 Tô Hiệu - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Nguyễn Kỳ Khôi 0982 952 725

Thi công xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, 
giao thông (cầu, đường, cống), thủy lợi, điện, cấp 
thoát nước, HTKT. (ĐK lần 1 ngày: 02/07/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

T7/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Thi công xây dựng cải tạo, sửa chữa 

công trình giao thông cầu, đường bộ có tổng 
mức đầu tư dưới 3 tỷ VNĐ..

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

195 Công ty TNHH Quang Tiến Đăk Lăk
Thôn 3 - Xã Hòa Phú - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Nguyễn Quang Đại 0987 838 949

Thi công xây dựng công trình dân dụng – công 
nghiệp, giao thông (cầu, đường, cống), thủy lợi, điện, 

cấp thoát nước. Giám sát xây dựng công trình giao 
thông cầu, đường bộ. (ĐK lần 1 ngày: 07/05/2014)

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

T7/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Thi công cải tạo, sửa chữa công trình 

giao thông cầu, đường bộ có tổng mức đầu tư 
dưới 3 tỷ đồng.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

196 Công ty Cổ phần xây dựng Hải Bình
17 Yblô Êban - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Phạm Văn Đức

3841065
0913474384

Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm 
tra hồ sơ thiết kế - dự toán các công trình. Giám sát 
xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công 

nghiệp. Thi công xây dựng các công trình dân dụng – 
công nghiệp, giao thông, thủy lợi, HTKT, điện. (ĐK 

lần 1 ngày: 07/07/2014)

Hạng 2 T7/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Thi công xây dựng công trình dân dụng - 
công nghiệp cấp IV và Thi công xây dựng cải 

tạo, sữa chữa công trình dân dụng và công 
nghiệp có tổng mức đầu tư 3 tỷ VNĐ và nhà ở 

riêng lẻ.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

197
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Anh 

Phát
85 Thăng Long - Tp.Buôn Ma 

Thuột
Đào Thị Lan Anh

3844489
0905049498

Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, QLDA công 
trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp 
thoát nước; Tư vấn Giám sát XD công trình trình dân 

dụng – công nghiệp; Thi công xây dựng các công 
trình dân dụng – công nghiệp, giao thông (cầu, đường, 

cống), thủy lợi, điện, trạm biến áp đến 35KV, công 
trình cấp thoát nước.(ĐK lần 1 ngày: 09/07/2014)

Không 
đăng ký 
xếp hạng

T7/2014

Doanh nghiệp đủ điều kiện năng lực hoạt 
động: Giám sát thi công xây dựng công trình 

dân dụng – công nghiệp cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực 
xếp hạng

198 Công ty TNHH D.C
183/5 Phan Chu Trinh - 

Tp.Buôn Ma Thuột
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng
3954962

0905419909

Lập dự án, khảo sát địa hình công trình. Thiết kế kiến 
trúc, thiết kế quy hoạch xây dựng. Thi công xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy 
lợi, điện, cấp thoát nước, HTKT. (ĐK lần 1 ngày: 

23/06/2014)

Hạng 1 T7/2014

Đến thời điểm thông báo kiểm tra xác định 
năng lực theo đăng ký. Doanh nghiệp đã thực 
hiện cung cấp thông tin và chứng minh hồ sơ  
nhưng chưa đảm bảo có đủ điều kiện năng lực 

hoạt động theo đăng ký.

Chưa đảm 
bảo đủ 

điều kiện 
năng lực 

hoạt động

199 Công ty TNHH Xây dựng Thành Mai
58 Chế Lan Viên - Tp.Buôn 

Ma Thuột
Trương Hoàng Đức

3954169
05003911981

Lập dự án đầu tư, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết 
kế, lập dự toán công trình giao thông cầu đường bộ. 

Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, quản lý dự án 
các công trình. Giám sát xây dựng và hoàn thiện công 
trình dân dụng – công nghiệp, giao thông, HTKT. Thi 
công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, 

thủy lợi, điện, cấp thoát nước. (ĐK lần 1 ngày: 
14/07/2014)

Không 
đăng ký 
xếp hạng

T7/2014
Doanh nghiệp chỉ đủ điều kiện năng lực hoạt 
động : Giám sát xây dựng công trình giao 

thông cầu, đường bộ cấp IV.

Chưa đủ 
điều kiện 
năng lực  
xếp hạng
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